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khoảng cách 

2 đợt điều trị

Chỉ định thuốc A.T CALCIUM 300 không phù hợp với chẩn đoán 202302 PHẠM THỊ DY 01/01/1946 BT2646422861146 24/02/2023 14:25 24/02/2023 15:17 A.T CALCIUM 300 Đau cột sống ngực;

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 KPUIH HYUAR 01/06/1942 BT2646422210124 27/02/2023 07:49 27/02/2023 14:25 Vitamin 3B extra Thoái hóa cột sống cổ-lưng;TD nhiễm giun sán;Tăng huyết áp;Tăng lipid máu;

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 27/02/2023 07:53 27/02/2023 15:28 A.T CALCIUM 300 Viêm phế quản;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD nhiễm giun sán;

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 RAH LAN DEH 01/01/1949 GD4646422256027 27/02/2023 07:55 27/02/2023 15:26 A.T CALCIUM 300 Viêm dạ dày-ruột;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Suy nhược cơ thể; 4

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 KPUIH HYUAR 01/06/1942 BT2646422210124 27/02/2023 07:49 27/02/2023 14:25 A.T CALCIUM 300 Thoái hóa cột sống cổ-lưng;TD nhiễm giun sán;Tăng huyết áp;Tăng lipid máu;

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 KPUIH HYUAR 01/06/1942 BT2646422210124 27/02/2023 07:49 27/02/2023 14:25 Agilecox 100 Thoái hóa cột sống cổ-lưng;TD nhiễm giun sán;Tăng huyết áp;Tăng lipid máu;

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 KPUIH HYUAR 01/06/1942 BT2646422210124 27/02/2023 07:49 27/02/2023 14:25 Atorvastatin 20 Thoái hóa cột sống cổ-lưng;TD nhiễm giun sán;Tăng huyết áp;Tăng lipid máu;

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 27/02/2023 07:53 27/02/2023 15:28 Vitamin 3B extra Viêm phế quản;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD nhiễm giun sán;

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 27/02/2023 07:53 27/02/2023 15:28 Ciprofloxacin Viêm phế quản;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD nhiễm giun sán;

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 27/02/2023 07:53 27/02/2023 15:28 Agilecox 100 Viêm phế quản;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD nhiễm giun sán;

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 27/02/2023 07:53 27/02/2023 15:28 Lansoprazol Viêm phế quản;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD nhiễm giun sán;

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 RAH LAN DEH 01/01/1949 GD4646422256027 27/02/2023 07:55 27/02/2023 15:26 Vitamin 3B extra Viêm dạ dày-ruột;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Suy nhược cơ thể; 4

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 RAH LAN DEH 01/01/1949 GD4646422256027 27/02/2023 07:55 27/02/2023 15:26 Cytan Viêm dạ dày-ruột;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Suy nhược cơ thể; 4

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 RAH LAN DEH 01/01/1949 GD4646422256027 27/02/2023 07:55 27/02/2023 15:26 Lansoprazol Viêm dạ dày-ruột;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Suy nhược cơ thể; 4

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 RAH LAN DEH 01/01/1949 GD4646422256027 27/02/2023 07:55 27/02/2023 15:26 Methocarbamol Viêm dạ dày-ruột;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Suy nhược cơ thể; 4

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 KPĂ MỠI 01/01/1950 HN2646422820273 27/02/2023 07:51 27/02/2023 15:18 A.T CALCIUM 300 Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;Suy nhược cơ thể; 4

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 KPĂ MỠI 01/01/1950 HN2646422820273 27/02/2023 07:51 27/02/2023 15:18 Vitamin 3B extra Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;Suy nhược cơ thể; 4

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 KPĂ MỠI 01/01/1950 HN2646422820273 27/02/2023 07:51 27/02/2023 15:18 Agilecox 100 Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;Suy nhược cơ thể; 4

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 KPĂ MỠI 01/01/1950 HN2646422820273 27/02/2023 07:51 27/02/2023 15:18 Glucosamin Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;Suy nhược cơ thể; 4

Chưa dùng hết đơn thuốc ngày 23/02/2023 202302 KPĂ MỠI 01/01/1950 HN2646422820273 27/02/2023 07:51 27/02/2023 15:18 Methocarbamol Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;Suy nhược cơ thể; 4

Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn không phù hợp với chẩn đoán, không có họ & tên 

người đọc kết quả phim, Bệnh nhân không ký nhận phim
202302 NGUYỄN THỊ HÀ 20/10/1987 HC4646411005991 25/02/2023 09:12 25/02/2023 11:30 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn Đau đầu do căng thẳng;

Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch tự động không đúng theo 

Quyết định 1172/QĐ-BYT ngày 13/05/2022
202303 LÊ THỊ LINH 25/09/2000 DN4643821738863 10/03/2023 08:18 10/03/2023 16:27

Clonorchis/Opisthorchis 

(Sán lá gan nhỏ) Ab miễn 

dịch bán tự động

Bệnh giun đũa, không xác định;

Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch tự động không đúng theo 

Quyết định 1172/QĐ-BYT ngày 13/05/2022
202303 NGUYỄN THỊ THỐNG 02/10/1956 GD4646422260778 06/03/2023 10:54 06/03/2023 14:09

Clonorchis/Opisthorchis 

(Sán lá gan nhỏ) Ab miễn 

dịch bán tự động

Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun sán;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng lipid máu;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch tự động không đúng theo 

Quyết định 1172/QĐ-BYT ngày 13/05/2022
202301 RƠ CHÂM DJAK 01/01/1953 CK2646421865374 14/01/2023 09:03 14/01/2023 11:47

Clonorchis/Opisthorchis 

(Sán lá gan nhỏ) Ab miễn 

dịch tự động

Viêm da cơ địa; TD Nhiễm giun sán;

Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch tự động không đúng theo 

Quyết định 1172/QĐ-BYT ngày 13/05/2022
202303 ĐINH LIM 01/01/1947 CK2646422430706 28/03/2023 07:41 28/03/2023 15:08

Clonorchis/Opisthorchis 

(Sán lá gan nhỏ) Ab miễn 

dịch bán tự động

Viêm phế quản ;TD Nhiễm giun sán;

Công khám lần 2 thanh toán 30%= 8.250đ theo khoản 2 điều 5 Thông tư 

39/2028/TT-BYT ngày 20/11/2018
202303 NGUYỄN VĂN TÌNH 01/01/1952 CB2646423188631 31/03/2023 07:51 31/03/2023 13:52 Khám Mắt

Đau ngực không xác định;Viêm phế quản;Viêm dạ dày ruột đại tràng;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Rối loạn 

điều tiết;

Công khám lần 2 thanh toán 30%= 8.250đ theo khoản 2 điều 5 Thông tư 

39/2028/TT-BYT ngày 20/11/2018
202303 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 24/03/2023 08:43 24/03/2023 16:00 Khám Mắt

Viêm da cơ địa, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng;Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng huyết áp ;HAI MẮT: 

TD tắc lệ đạo;

Công khám lần 2 thanh toán 30%= 8.250đ theo khoản 2 điều 5 Thông tư 

39/2028/TT-BYT ngày 20/11/2018
202303 NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG 05/09/1952 GD4646421705267 21/03/2023 08:32 21/03/2023 16:18 Khám Mắt Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;TD Nhiễm giun sán;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;

Công khám lần 2 thanh toán 30%= 8.250đ theo khoản 2 điều 5 Thông tư 

39/2028/TT-BYT ngày 20/11/2018
202303 ĐOÀN THỊ THỤC 20/08/1963 GD4646422246271 22/03/2023 08:12 22/03/2023 14:27 Khám Mắt Viêm phế quản ;Tăng huyết áp ;Viêm dạ dày-ruột;TD Nhiễm giun;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;

Công khám lần 2 thanh toán 30%= 8.250đ theo khoản 2 điều 5 Thông tư 

39/2028/TT-BYT ngày 20/11/2018
202303 ĐINH THỊ DỊU 04/10/1961 GD4646422400013 22/03/2023 07:43 22/03/2023 14:38 Khám Mắt Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Tăng huyết áp;Bướu giáp;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Công khám lần 2 thanh toán 30%= 8.250đ theo khoản 2 điều 5 Thông tư 

39/2028/TT-BYT ngày 20/11/2018
202303 THỚI CÔNG ĐƯỢC 12/07/1957 HC4646412006940 22/03/2023 07:53 22/03/2023 14:57 Khám Mắt Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng;TD Nhiễm  giun ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Công khám lần 2 thanh toán 30%= 8.250đ theo khoản 2 điều 5 Thông tư 

39/2028/TT-BYT ngày 20/11/2018
202303 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 24/03/2023 08:47 24/03/2023 15:00 Khám Mắt Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT PHẢI: Vật lạ trong túi kết mạc;

Công khám lần 2 thanh toán 30%= 8.250đ theo khoản 2 điều 5 Thông tư 

39/2028/TT-BYT ngày 20/11/2018
202303 NGUYỄN THỊ THỐNG 02/10/1956 GD4646422260778 06/03/2023 10:54 06/03/2023 14:09 Khám Mắt

Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun sán;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng lipid máu;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Công khám lần 2 thanh toán 30%= 8.250đ theo khoản 2 điều 5 Thông tư 

39/2028/TT-BYT ngày 20/11/2018
202303 KPĂ YER 01/01/1944 GD4646422401510 23/03/2023 07:40 23/03/2023 13:49 Khám Mắt Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;Viêm đại tràng ;Viêm phế quản;Suy nhược cơ thể;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Công khám lần 2 thanh toán 30%= 8.250đ theo khoản 2 điều 5 Thông tư 

39/2028/TT-BYT ngày 20/11/2018
202303 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 23/03/2023 08:14 23/03/2023 13:35 Khám Mắt

Viêm xoang ;Rối loạn chức năng tiền đình, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Định lượng Acid Uric [Máu] Không có chỉ định, không có kết quả xét nghiệm 202301 NGUYỄN VĂN SƠN 01/03/1953 GD4646421450817 11/01/2023 08:34 11/01/2023 15:54 Định lượng Acid Uric [Máu] Tăng huyết áp/ Viêm gan/ Thoái hóa cột sống cổ/ Suy nhược cơ thể; 7

Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-BYT ngày 

23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202303 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 24/03/2023 08:47 24/03/2023 15:00 Định lượng Acid Uric [Máu] Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT PHẢI: Vật lạ trong túi kết mạc;

Định lượng Creatinin (máu) kê thanh toán 2 lần 202302 RMAH H' MET 01/01/1956 DT2646422602859 21/02/2023 09:17 21/02/2023 14:43 Định lượng Creatinin (máu) Tăng huyết áp thứ phát khác;Viêm dạ dày cấp khác;

Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] KTV không ký kết quả xét 

nghiệm
202303 NGÔ THỊ NHẠN 16/08/1967 CN3646422285776 20/03/2023 08:24 20/03/2023 15:27

Định lượng FT3 (Free 

Triiodothyronine) [Máu]

Bệnh đái tháo đường ;TD Bướu giáp ;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT TRÁI: Vật lạ trong túi kết 

mạc;

Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] KTV không ký kết quả xét nghiệm 202303 NGÔ THỊ NHẠN 16/08/1967 CN3646422285776 20/03/2023 08:24 20/03/2023 15:27
Định lượng FT4 (Free 

Thyroxine) [Máu]

Bệnh đái tháo đường ;TD Bướu giáp ;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT TRÁI: Vật lạ trong túi kết 

mạc;

Định lượng Glucose [Máu] kê thanh toán 2 lần 202302 RMAH H' MET 01/01/1956 DT2646422602859 21/02/2023 09:17 21/02/2023 14:43 Định lượng Glucose [Máu] Tăng huyết áp thứ phát khác;Viêm dạ dày cấp khác;

Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] kê thanh toán 2 lần 202302 RMAH H' MET 01/01/1956 DT2646422602859 21/02/2023 09:17 21/02/2023 14:43
Định lượng Triglycerid 

(máu) [Máu]
Tăng huyết áp thứ phát khác;Viêm dạ dày cấp khác;

Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] KTV không ký kết quả 

xét nghiệm
202303 NGÔ THỊ NHẠN 16/08/1967 CN3646422285776 20/03/2023 08:24 20/03/2023 15:27

Định lượng TSH (Thyroid 

Stimulating hormone) [Máu]

Bệnh đái tháo đường ;TD Bướu giáp ;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT TRÁI: Vật lạ trong túi kết 

mạc;

Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 320/QĐ-BYT ngày 

23/01/2014
202301 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 18/01/2023 13:03 18/01/2023 15:54

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Viêm phế quản; Tăng huyết áp; TD rối loạn lipit máu;

Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 320/QĐ-BYT ngày 

23/01/2014
202303 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 24/03/2023 08:47 24/03/2023 15:00

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT PHẢI: Vật lạ trong túi kết mạc;

Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 320/QĐ-BYT ngày 

23/01/2014
202301 ĐINH THỊ THƯI 01/01/1957 CK2646422954810 14/01/2023 08:04 14/01/2023 11:26

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Thoái hóa cột sống thắt lưng; Tăng huyết áp; 2

Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 320/QĐ-BYT ngày 

23/01/2014
202301 ĐINH THỊ THƯI 01/01/1957 CK2646422954810 14/01/2023 08:04 14/01/2023 11:26

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Thoái hóa cột sống thắt lưng; Tăng huyết áp; 2
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Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 320/QĐ-BYT ngày 

23/01/2014
202301 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 18/01/2023 13:03 18/01/2023 15:54

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Viêm phế quản; Tăng huyết áp; TD rối loạn lipit máu;

Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 320/QĐ-BYT ngày 

23/01/2014
202303 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 24/03/2023 08:47 24/03/2023 15:00

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT PHẢI: Vật lạ trong túi kết mạc;

Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo QĐ 

1203/QĐ-BYT ngày 16/05/2022
202301 RƠ CHÂM DJAK 01/01/1953 CK2646421865374 14/01/2023 09:03 14/01/2023 11:47

Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab 

miễn dịch bán tự động
Viêm da cơ địa; TD Nhiễm giun sán;

Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo QĐ 

1203/QĐ-BYT ngày 16/05/2022
202301 KIỀU THỊ THÊ 10/10/1979 DN4643801004024 11/01/2023 07:39 11/01/2023 13:03

Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab 

miễn dịch bán tự động
Viêm dạ dày-đại tràng/ Suy nhược cơ thể/ Tầm soát giun/ Rối loạn giấc ngủ;

Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo QĐ 

1203/QĐ-BYT ngày 16/05/2022
202303 ĐINH LIM 01/01/1947 CK2646422430706 28/03/2023 07:41 28/03/2023 15:08

Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab 

miễn dịch bán tự động
Viêm phế quản ;TD Nhiễm giun sán;

Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo QĐ 

1203/QĐ-BYT ngày 16/05/2022
202303 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG 27/05/1987 DN4645214010589 10/03/2023 08:17 10/03/2023 16:25

Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab 

miễn dịch bán tự động
Bệnh giun đũa, không xác định;Bệnh giun sán, không xác định;

Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo QĐ 

1203/QĐ-BYT ngày 16/05/2022
202303 LÊ THỊ LINH 25/09/2000 DN4643821738863 10/03/2023 08:18 10/03/2023 16:27

Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab 

miễn dịch bán tự động
Bệnh giun đũa, không xác định;

Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo QĐ 

1203/QĐ-BYT ngày 16/05/2022
202303 NGUYỄN THỊ THỐNG 02/10/1956 GD4646422260778 06/03/2023 10:54 06/03/2023 14:09

Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab 

miễn dịch bán tự động

Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun sán;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng lipid máu;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1574/QĐ-BYT ngày 17/06/2022
202301 RMAH H' KƠNH 02/01/1950 DT2646422936256 18/01/2023 07:44 18/01/2023 14:32

Gnathostoma (Giun đầu gai) 

Ab miễn dịch bán tự động
Viêm phế quản mạn; Tăng huyết áp; TD giun sán; 21

Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1574/QĐ-BYT ngày 17/06/2022
202303 SIU H BLƠN 01/01/1958 DT2646422277647 23/03/2023 07:52 23/03/2023 14:06

Gnathostoma (Giun đầu gai) 

Ab miễn dịch bán tự động

Tăng huyết áp;Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;Viêm dạ dày-ruột ;Nhiễm giun ;Bệnh đái tháo đường;HAI MẮT: Viêm bờ 

mi;

Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1574/QĐ-BYT ngày 17/06/2022
202303 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 24/03/2023 08:47 24/03/2023 15:00

Gnathostoma (Giun đầu gai) 

Ab miễn dịch bán tự động
Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT PHẢI: Vật lạ trong túi kết mạc;

Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1574/QĐ-BYT ngày 17/06/2022
202301 RƠ CHÂM DJAK 01/01/1953 CK2646421865374 14/01/2023 09:03 14/01/2023 11:47

Gnathostoma (Giun đầu gai) 

Ab miễn dịch bán tự động
Viêm da cơ địa; TD Nhiễm giun sán;

Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1574/QĐ-BYT ngày 17/06/2022
202303 ĐINH LIM 01/01/1947 CK2646422430706 28/03/2023 07:41 28/03/2023 15:08

Gnathostoma (Giun đầu gai) 

Ab miễn dịch bán tự động
Viêm phế quản ;TD Nhiễm giun sán;

Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1574/QĐ-BYT ngày 17/06/2022
202303 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 24/03/2023 08:43 24/03/2023 16:00

Gnathostoma (Giun đầu gai) 

Ab miễn dịch bán tự động

Viêm da cơ địa, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng;Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng huyết áp ;HAI MẮT: 

TD tắc lệ đạo;

Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1574/QĐ-BYT ngày 17/06/2022
202303 LÊ THỊ LINH 25/09/2000 DN4643821738863 10/03/2023 08:18 10/03/2023 16:27

Gnathostoma (Giun đầu gai) 

Ab miễn dịch bán tự động
Bệnh giun đũa, không xác định;

Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1574/QĐ-BYT ngày 17/06/2022
202303 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG 27/05/1987 DN4645214010589 10/03/2023 08:17 10/03/2023 16:25

Gnathostoma (Giun đầu gai) 

Ab miễn dịch bán tự động
Bệnh giun đũa, không xác định;Bệnh giun sán, không xác định;

Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1574/QĐ-BYT ngày 17/06/2022
202302 RMAH H' KƠNH 02/01/1950 DT2646422936256 08/02/2023 08:06 08/02/2023 11:16

Gnathostoma (Giun đầu gai) 

Ab miễn dịch bán tự động
Viêm phế quản mạn tính đơn thuần;TD  nhiễm giun sán; 21

Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1574/QĐ-BYT ngày 17/06/2022
202303 NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG 05/09/1952 GD4646421705267 21/03/2023 08:32 21/03/2023 16:18

Gnathostoma (Giun đầu gai) 

Ab miễn dịch bán tự động
Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;TD Nhiễm giun sán;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;

Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1574/QĐ-BYT ngày 17/06/2022
202303 ĐOÀN THỊ THỤC 20/08/1963 GD4646422246271 22/03/2023 08:12 22/03/2023 14:27

Gnathostoma (Giun đầu gai) 

Ab miễn dịch bán tự động
Viêm phế quản ;Tăng huyết áp ;Viêm dạ dày-ruột;TD Nhiễm giun;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;

Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1574/QĐ-BYT ngày 17/06/2022
202303 NGUYỄN THỊ THỐNG 02/10/1956 GD4646422260778 06/03/2023 10:54 06/03/2023 14:09

Gnathostoma (Giun đầu gai) 

Ab miễn dịch bán tự động

Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun sán;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng lipid máu;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1574/QĐ-BYT ngày 17/06/2022
202303 THỚI CÔNG ĐƯỢC 12/07/1957 HC4646412006940 22/03/2023 07:53 22/03/2023 14:57

Gnathostoma (Giun đầu gai) 

Ab miễn dịch bán tự động
Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng;TD Nhiễm  giun ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Không chấp nhận thanh toán Chụp Xquang ngực thẳng vì Không phù hợp với 

chẩn đoán
202302 KPĂ H' POT 10/02/1930 BT2646422989038 04/02/2023 10:24 04/02/2023 11:52 Định lượng CRP Rối loạn chức năng tiền đình khác;

Không chấp nhận thanh toán Định lượng Creatinin (máu) vì Không phù hợp với 

chẩn đoán
202302 KPĂ H' POT 10/02/1930 BT2646422989038 04/02/2023 10:24 04/02/2023 11:52 Định lượng Urê máu [Máu] Rối loạn chức năng tiền đình khác;

Không chấp nhận thanh toán Định lượng CRP vì không phù hợp với chẩn đoán 202301 RMAH H'PICH 01/01/1938 BT2646421920922 18/01/2023 13:17 18/01/2023 15:27 Định lượng CRP Tăng huyết áp; GOUT; 9

Không chấp nhận thanh toán Định lượng CRP vì không phù hợp với chẩn đoán 202302 NGUYỄN CÔNG HOÀNG ANH 09/06/2001 DN4644217051338 09/02/2023 07:53 09/02/2023 15:03 Định lượng CRP Tăng lipid máu hỗn hợp;

Không chấp nhận thanh toán Định lượng CRP vì Không phù hợp với chẩn đoán 202302 KPĂ H' POT 10/02/1930 BT2646422989038 04/02/2023 10:24 04/02/2023 11:52 Định lượng Creatinin (máu) Rối loạn chức năng tiền đình khác;

Không chấp nhận thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] vì Không phù hợp với 

chẩn đoán
202302 NGUYỄN THỊ HÀ 20/10/1987 HC4646411005991 25/02/2023 09:12 25/02/2023 11:30 Điện tim thường Đau đầu do căng thẳng;

Không chấp nhận thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] vì Không phù hợp với 

chẩn đoán
202303 BRENH 01/01/1963 DT2646422052699 10/03/2023 08:03 10/03/2023 16:11 Định lượng Urê máu [Máu] Thiếu máu dinh dưỡng không đặc hiệu;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 RMAH H'PICH 01/01/1938 BT2646421920922 09/01/2023 08:35 10/01/2023 16:59
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Viêm phế quản/ Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/ RL Lipid máu/TD Viêm gan;Đau cột sống thắt lưng/ Thoái hóa khớp gối;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 10/01/2023 10:46 10/01/2023 14:20 Chụp Xquang ngực thẳng Viêm dạ dày/ Viêm phế quản/ Tăng huyết áp;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 RƠ CHÂM DJAK 01/01/1953 CK2646421865374 10/01/2023 09:37 10/01/2023 13:40
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Viêm đa khớp;Tăng huyết áp / TD Viêm gan/ Suy nhược;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 10/01/2023 11:17 10/01/2023 14:25
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống thắt lưng/ Viêm dạ dày;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 RƠ CHÂM KHIR 01/01/1957 DT2646421900361 10/01/2023 09:41 10/01/2023 14:01
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Thoái hóa cột sống cổ- lưng/ Viêm dạ dày- đại tràng/ Suy nhược cơ thể;Rối loạn lipid máu;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 RƠ CHÂM KHÓT 01/01/1972 DT2646421901380 10/01/2023 09:42 10/01/2023 14:02
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Viêm xoang ;Tăng huyết áp / Đau lưng/ Suy nhược;
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Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 NGUYỄN VĂN SƠN 01/03/1953 GD4646421450817 11/01/2023 08:34 11/01/2023 15:54
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Tăng huyết áp/ Viêm gan/ Thoái hóa cột sống cổ/ Suy nhược cơ thể;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 SIU THĂ 01/01/1955 GD4646422355340 09/01/2023 09:54 09/01/2023 14:30
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Bướu giáp/ Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-lưng;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 RLAN THÔP 01/01/1953 GD4646422361607 09/01/2023 10:16 09/01/2023 16:05
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-lưng/ TD u xơ tuyến tiền liệt;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 RAH LAN BAR 01/01/1957 GD4646422379770 12/01/2023 08:49 12/01/2023 14:33
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Viêm dạ dày/ Rối loạn giấc ngủ/ Suy nhược cơ thể;Thoái hóa cột sống cổ- lưng/ Rối loạn lipid máu;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 ĐINH THỊ DỊU 04/10/1961 GD4646422400013 12/01/2023 08:52 12/01/2023 15:53
Chụp Xquang xương gót 

thẳng nghiêng
Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống lưng/ Gãy cũ xương gót bàn chân (T);Suy nhược cơ thể/ Rối loạn lipid máu;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 12/01/2023 09:02 12/01/2023 13:43 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn Viêm phế quản/ Thoái hóa cột sống thắt lưng- cổ tay(P)/ TD Viêm dạ dày;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202302 RƠ CHÂM KHÓT 01/01/1972 DT2646421901380 22/02/2023 11:19 22/02/2023 16:19 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn Tăng huyết áp ;Viêm phế quản ;Suy nhược cơ thể;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202302 IT 01/01/1952 DT2646423053890 20/02/2023 08:29 20/02/2023 14:51
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Tăng huyết áp ;Thoái hoá cột sống lưng;Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;HAI MẮT: TD Bán tắc lệ đạo;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202302 KPĂ MỠI 01/01/1950 HN2646422820273 23/02/2023 08:27 23/02/2023 13:32
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột ;Suy nhược cơ thể; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 RAH LAN BAR 01/01/1957 GD4646422379770 23/03/2023 07:44 23/03/2023 14:19
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng

Rối loạn tiền đình;Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;TD Viêm gan;Suy nhược cơ thể;MẮT 

TRÁI: TD tắc lệ đạo;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 NGUYỄN VĂN HUÂN 02/05/1982 GD4646423376667 16/03/2023 15:18 16/03/2023 15:49
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Đau cột sống thắt lưng sau chấn thương;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 TRẦN THỊ HIỀN 18/03/1960 TA4646422237756 06/03/2023 08:03 06/03/2023 09:57 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn Viêm phế quản mạn;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 RMAH H'PICH 01/01/1938 BT2646421920922 09/01/2023 08:35 10/01/2023 16:59
Chụp Xquang khớp gối 

thẳng, nghiêng hoặc chếch
Viêm phế quản/ Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/ RL Lipid máu/TD Viêm gan;Đau cột sống thắt lưng/ Thoái hóa khớp gối;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 SIU BUI 01/01/1938 BT2646421926047 09/01/2023 08:39 09/01/2023 16:08
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Đau cột sống thắt lưng/Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/Suy nhược;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 09/01/2023 10:14 09/01/2023 16:09
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Thoái hóa cột sống thắt lưng/ TD viêm gan/ Suy nhược;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202302 PHẠM THỊ DY 01/01/1946 BT2646422861146 24/02/2023 14:25 24/02/2023 15:17 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn Đau cột sống ngực;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 NGUYỄN VĂN TÌNH 01/01/1952 CB2646423188631 31/03/2023 07:51 31/03/2023 13:52
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng

Đau ngực không xác định;Viêm phế quản;Viêm dạ dày ruột đại tràng;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Rối loạn 

điều tiết;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 24/03/2023 08:47 24/03/2023 15:00
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT PHẢI: Vật lạ trong túi kết mạc;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 24/03/2023 08:47 24/03/2023 15:00
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT PHẢI: Vật lạ trong túi kết mạc;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 24/03/2023 08:47 24/03/2023 15:00 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT PHẢI: Vật lạ trong túi kết mạc;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 24/03/2023 08:43 24/03/2023 16:00
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng

Viêm da cơ địa, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng;Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng huyết áp ;HAI MẮT: 

TD tắc lệ đạo;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 24/03/2023 08:43 24/03/2023 16:00
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng

Viêm da cơ địa, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng;Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng huyết áp ;HAI MẮT: 

TD tắc lệ đạo;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 NGÔ THỊ NHẠN 16/08/1967 CN3646422285776 20/03/2023 08:24 20/03/2023 15:27
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng

Bệnh đái tháo đường ;TD Bướu giáp ;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT TRÁI: Vật lạ trong túi kết 

mạc;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 NGÔ THỊ NHẠN 16/08/1967 CN3646422285776 20/03/2023 08:24 20/03/2023 15:27
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng

Bệnh đái tháo đường ;TD Bướu giáp ;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT TRÁI: Vật lạ trong túi kết 

mạc;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 RƠ CHÂM KHIR 01/01/1957 DT2646421900361 10/01/2023 09:41 10/01/2023 14:01
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Thoái hóa cột sống cổ- lưng/ Viêm dạ dày- đại tràng/ Suy nhược cơ thể;Rối loạn lipid máu;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 RƠ CHÂM KHÓT 01/01/1972 DT2646421901380 10/01/2023 09:42 10/01/2023 14:02
Chụp Xquang Blondeau 

[Blondeau + Hirtz]
Viêm xoang ;Tăng huyết áp / Đau lưng/ Suy nhược;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 SIU H BLƠN 01/01/1958 DT2646422277647 23/03/2023 07:52 23/03/2023 14:06
Chụp Xquang khớp gối 

thẳng, nghiêng hoặc chếch

Tăng huyết áp;Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;Viêm dạ dày-ruột ;Nhiễm giun ;Bệnh đái tháo đường;HAI MẮT: Viêm bờ 

mi;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202302 IT 01/01/1952 DT2646423053890 20/02/2023 08:29 20/02/2023 14:51
Chụp Xquang khớp gối 

thẳng, nghiêng hoặc chếch
Tăng huyết áp ;Thoái hoá cột sống lưng;Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;HAI MẮT: TD Bán tắc lệ đạo;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG 05/09/1952 GD4646421705267 21/03/2023 08:32 21/03/2023 16:18
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;TD Nhiễm giun sán;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;
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Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 NGUYỄN THỊ THỐNG 02/10/1956 GD4646422260778 06/03/2023 10:54 06/03/2023 14:09
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng

Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun sán;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng lipid máu;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 NGUYỄN THỊ THỐNG 02/10/1956 GD4646422260778 06/03/2023 10:54 06/03/2023 14:09
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng

Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun sán;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng lipid máu;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 NGUYỄN THỊ THỐNG 02/10/1956 GD4646422260778 06/03/2023 10:54 06/03/2023 14:09 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn
Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun sán;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng lipid máu;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 SIU THĂ 01/01/1955 GD4646422355340 09/01/2023 09:54 09/01/2023 14:30
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Bướu giáp/ Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-lưng;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 RLAN THÔP 01/01/1953 GD4646422361607 09/01/2023 10:16 09/01/2023 16:05
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-lưng/ TD u xơ tuyến tiền liệt;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 RAH LAN BAR 01/01/1957 GD4646422379770 12/01/2023 08:49 12/01/2023 14:33
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng L5-S1 thẳng nghiêng
Viêm dạ dày/ Rối loạn giấc ngủ/ Suy nhược cơ thể;Thoái hóa cột sống cổ- lưng/ Rối loạn lipid máu;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 RAH LAN BAR 01/01/1957 GD4646422379770 23/03/2023 07:44 23/03/2023 14:19
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng

Rối loạn tiền đình;Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;TD Viêm gan;Suy nhược cơ thể;MẮT 

TRÁI: TD tắc lệ đạo;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 RAH LAN BAR 01/01/1957 GD4646422379770 23/03/2023 07:44 23/03/2023 14:19
Chụp Xquang khớp gối 

thẳng, nghiêng hoặc chếch

Rối loạn tiền đình;Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;TD Viêm gan;Suy nhược cơ thể;MẮT 

TRÁI: TD tắc lệ đạo;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 ĐINH THỊ DỊU 04/10/1961 GD4646422400013 12/01/2023 08:52 12/01/2023 15:53
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống lưng/ Gãy cũ xương gót bàn chân (T);Suy nhược cơ thể/ Rối loạn lipid máu;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 ĐINH THỊ DỊU 04/10/1961 GD4646422400013 22/03/2023 07:43 22/03/2023 14:38
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Tăng huyết áp;Bướu giáp;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 ĐINH THỊ DỊU 04/10/1961 GD4646422400013 22/03/2023 07:43 22/03/2023 14:38
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Tăng huyết áp;Bướu giáp;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 12/01/2023 09:02 12/01/2023 13:43
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Viêm phế quản/ Thoái hóa cột sống thắt lưng- cổ tay(P)/ TD Viêm dạ dày;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202301 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 12/01/2023 09:02 12/01/2023 13:43
Chụp Xquang xương cổ tay 

thẳng, nghiêng hoặc chếch
Viêm phế quản/ Thoái hóa cột sống thắt lưng- cổ tay(P)/ TD Viêm dạ dày;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 23/03/2023 08:14 23/03/2023 13:35
Chụp Xquang Blondeau 

[Blondeau + Hirtz]

Viêm xoang ;Rối loạn chức năng tiền đình, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 23/03/2023 08:14 23/03/2023 13:35
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng

Viêm xoang ;Rối loạn chức năng tiền đình, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202303 THỚI CÔNG ĐƯỢC 12/07/1957 HC4646412006940 22/03/2023 07:53 22/03/2023 14:57
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng;TD Nhiễm  giun ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202302 KPĂ MỠI 01/01/1950 HN2646422820273 23/02/2023 08:27 23/02/2023 13:32
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột ;Suy nhược cơ thể; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202302 KPĂ MỠI 01/01/1950 HN2646422820273 27/02/2023 07:51 27/02/2023 15:18
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;Suy nhược cơ thể; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017)

202302 KPĂ MỠI 01/01/1950 HN2646422820273 27/02/2023 07:51 27/02/2023 15:18
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;Suy nhược cơ thể; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202301 NGUYỄN THỊ THÁI 19/09/1957 GD4646422314431 09/01/2023 10:39 09/01/2023 16:29 Chụp Xquang ngực thẳng Cơn đau thắt ngực/ Suy nhược cơ thể; 1

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202301 NGUYỄN THỊ THÁI 19/09/1957 GD4646422314431 10/01/2023 08:01 10/01/2023 15:23 Chụp Xquang ngực thẳng Cơn đau thắt ngực/ Suy nhược cơ thể; 1

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202302 KPUIH HYUAR 01/06/1942 BT2646422210124 23/02/2023 08:30 23/02/2023 13:24
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Thoái hoá cột sống cổ-lưng;TD Nhiễm giun sán;Tăng huyết áp ;Tăng lipid máu; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 23/02/2023 08:16 23/02/2023 13:50
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Viêm phế quản ;Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD Nhiễm giun sán; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202302 KPUIH HYUAR 01/06/1942 BT2646422210124 23/02/2023 08:30 23/02/2023 13:24
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Thoái hoá cột sống cổ-lưng;TD Nhiễm giun sán;Tăng huyết áp ;Tăng lipid máu; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202302 KPUIH HYUAR 01/06/1942 BT2646422210124 27/02/2023 07:49 27/02/2023 14:25
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Thoái hóa cột sống cổ-lưng;TD nhiễm giun sán;Tăng huyết áp;Tăng lipid máu; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202302 KPUIH HYUAR 01/06/1942 BT2646422210124 27/02/2023 07:49 27/02/2023 14:25
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Thoái hóa cột sống cổ-lưng;TD nhiễm giun sán;Tăng huyết áp;Tăng lipid máu; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 23/02/2023 08:16 23/02/2023 13:50
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Viêm phế quản ;Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD Nhiễm giun sán; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 23/02/2023 08:16 23/02/2023 13:50 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn Viêm phế quản ;Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD Nhiễm giun sán; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 27/02/2023 07:53 27/02/2023 15:28
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Viêm phế quản;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD nhiễm giun sán; 4
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Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 27/02/2023 07:53 27/02/2023 15:28
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Viêm phế quản;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD nhiễm giun sán; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 27/02/2023 07:53 27/02/2023 15:28 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn Viêm phế quản;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD nhiễm giun sán; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202302 RAH LAN DEH 01/01/1949 GD4646422256027 23/02/2023 08:14 23/02/2023 13:54
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Viêm dạ dày-ruột ;Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Suy nhược cơ thể; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202302 RAH LAN DEH 01/01/1949 GD4646422256027 23/02/2023 08:14 23/02/2023 13:54
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Viêm dạ dày-ruột ;Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Suy nhược cơ thể; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202302 RAH LAN DEH 01/01/1949 GD4646422256027 27/02/2023 07:55 27/02/2023 15:26
Chụp Xquang cột sống cổ 

thẳng nghiêng
Viêm dạ dày-ruột;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Suy nhược cơ thể; 4

Không chấp nhận thanh toán vì không có ký xác  nhận số lượng phim XQ trên 

mẫu 01/KBCB( theo quy định  khoản 3, mục 1, điều 1 tại Thông tư 50/ 2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017); hình ảnh Xquang in giống y nhau

202302 RAH LAN DEH 01/01/1949 GD4646422256027 27/02/2023 07:55 27/02/2023 15:26
Chụp Xquang cột sống thắt 

lưng thẳng nghiêng
Viêm dạ dày-ruột;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Suy nhược cơ thể; 4

Không thanh toán Điện tim thường theo QĐ 3983/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 202302 NGUYỄN CÔNG HOÀNG ANH 09/06/2001 DN4644217051338 09/02/2023 07:53 09/02/2023 15:03 Điện tim thường Tăng lipid máu hỗn hợp;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202301 ĐINH THỊ THƯI 01/01/1957 CK2646422954810 12/01/2023 12:35 12/01/2023 16:00 Định lượng Acid Uric [Máu] Viêm dạ dày cấp khác;Nhiễm giun đường ruột;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202301 KPĂ YER 1/1/1944 GD4646422401510 12/01/2023 09:07 17/01/2023 10:50 Định lượng Acid Uric [Máu] Viêm phế quản/ Viêm dạ dày/ Suy nhược cơ thể;Thoái hóa khớp gối;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202301 K RƯ 01/01/1959 HN2646421743754 18/01/2023 07:40 18/01/2023 14:45 Định lượng Acid Uric [Máu] Tăng huyết áp; Tiểu đường;Đau khớp vai; 21

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202303 SIU HYAO 24/11/1942 BT2646422254060 22/03/2023 08:07 22/03/2023 13:39 Định lượng Acid Uric [Máu] Rối loạn tiền đình;TD Viêm gan;TD Nhiễm sán;Suy nhược cơ thể;Bệnh đái tháo đường ;HAI MẮT: TD tắc lệ đạo;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202303 KPĂ YER 01/01/1944 GD4646422401510 23/03/2023 07:40 23/03/2023 13:49 Định lượng Acid Uric [Máu] Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;Viêm đại tràng ;Viêm phế quản;Suy nhược cơ thể;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202303 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 23/03/2023 08:14 23/03/2023 13:35 Định lượng Acid Uric [Máu]

Viêm xoang ;Rối loạn chức năng tiền đình, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 23/02/2023 08:16 23/02/2023 13:50 Định lượng Acid Uric [Máu] Viêm phế quản ;Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD Nhiễm giun sán; 4

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 27/02/2023 07:53 27/02/2023 15:28 Định lượng Acid Uric [Máu] Viêm phế quản;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD nhiễm giun sán; 4

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202303 NGUYỄN VĂN TÌNH 01/01/1952 CB2646423188631 31/03/2023 07:51 31/03/2023 13:52 Định lượng Acid Uric [Máu]

Đau ngực không xác định;Viêm phế quản;Viêm dạ dày ruột đại tràng;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Rối loạn 

điều tiết;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202303 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 24/03/2023 08:43 24/03/2023 16:00 Định lượng Acid Uric [Máu]

Viêm da cơ địa, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng;Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng huyết áp ;HAI MẮT: 

TD tắc lệ đạo;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202303 NGÔ THỊ NHẠN 16/08/1967 CN3646422285776 20/03/2023 08:24 20/03/2023 15:27 Định lượng Acid Uric [Máu]

Bệnh đái tháo đường ;TD Bướu giáp ;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT TRÁI: Vật lạ trong túi kết 

mạc;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202301 KIỀU THỊ THÊ 10/10/1979 DN4643801004024 11/01/2023 07:39 11/01/2023 13:03 Định lượng Acid Uric [Máu] Viêm dạ dày-đại tràng/ Suy nhược cơ thể/ Tầm soát giun/ Rối loạn giấc ngủ;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202301 RƠ CHÂM KHIR 01/01/1957 DT2646421900361 10/01/2023 09:41 10/01/2023 14:01 Định lượng Acid Uric [Máu] Thoái hóa cột sống cổ- lưng/ Viêm dạ dày- đại tràng/ Suy nhược cơ thể;Rối loạn lipid máu;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202302 RƠ CHÂM KHÓT 01/01/1972 DT2646421901380 22/02/2023 11:19 22/02/2023 16:19 Định lượng Acid Uric [Máu] Tăng huyết áp ;Viêm phế quản ;Suy nhược cơ thể;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202303 BRENH 01/01/1963 DT2646422052699 10/03/2023 08:03 10/03/2023 16:11 Định lượng Acid Uric [Máu] Thiếu máu dinh dưỡng không đặc hiệu;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202301 KPĂ HNUIH 30/06/1953 DT2646422464143 12/01/2023 12:12 12/01/2023 15:28 Định lượng Acid Uric [Máu] Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202302 RMAH H' MET 01/01/1956 DT2646422602859 21/02/2023 09:17 21/02/2023 14:43 Định lượng Acid Uric [Máu] Tăng huyết áp thứ phát khác;Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202303 NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG 05/09/1952 GD4646421705267 21/03/2023 08:32 21/03/2023 16:18 Định lượng Acid Uric [Máu] Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;TD Nhiễm giun sán;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202302 RAH LAN DEH 01/01/1949 GD4646422256027 23/02/2023 08:14 23/02/2023 13:54 Định lượng Acid Uric [Máu] Viêm dạ dày-ruột ;Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Suy nhược cơ thể; 4

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202302 RAH LAN DEH 01/01/1949 GD4646422256027 27/02/2023 07:55 27/02/2023 15:26 Định lượng Acid Uric [Máu] Viêm dạ dày-ruột;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Suy nhược cơ thể; 4

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202303 NGUYỄN THỊ THỐNG 02/10/1956 GD4646422260778 06/03/2023 10:54 06/03/2023 14:09 Định lượng Acid Uric [Máu]

Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun sán;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng lipid máu;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202301 SIU THĂ 01/01/1955 GD4646422355340 09/01/2023 09:54 09/01/2023 14:30 Định lượng Acid Uric [Máu] Bướu giáp/ Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-lưng;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202301 RLAN THÔP 01/01/1953 GD4646422361607 09/01/2023 10:16 09/01/2023 16:05 Định lượng Acid Uric [Máu] Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-lưng/ TD u xơ tuyến tiền liệt;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202301 RAH LAN BAR 01/01/1957 GD4646422379770 12/01/2023 08:49 12/01/2023 14:33 Định lượng Acid Uric [Máu] Viêm dạ dày/ Rối loạn giấc ngủ/ Suy nhược cơ thể;Thoái hóa cột sống cổ- lưng/ Rối loạn lipid máu;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202301 ĐINH THỊ DỊU 04/10/1961 GD4646422400013 12/01/2023 08:52 12/01/2023 15:53 Định lượng Acid Uric [Máu] Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống lưng/ Gãy cũ xương gót bàn chân (T);Suy nhược cơ thể/ Rối loạn lipid máu;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202302 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 01/02/2023 08:43 01/02/2023 10:42 Định lượng Acid Uric [Máu] Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Suy nhược cơ thể;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202303 THỚI CÔNG ĐƯỢC 12/07/1957 HC4646412006940 22/03/2023 07:53 22/03/2023 14:57 Định lượng Acid Uric [Máu] Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng;TD Nhiễm  giun ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 11/01/2023 13:09 11/01/2023 16:05 Định lượng Acid Uric [Máu] Viêm dạ dày- đại tràng/ Viêm gan; 7

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 18/01/2023 11:49 18/01/2023 16:05 Định lượng Acid Uric [Máu] Viêm dạ dày-đại tràng; Viêm gan; 7

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202302 KPĂ MỠI 01/01/1950 HN2646422820273 23/02/2023 08:27 23/02/2023 13:32 Định lượng Acid Uric [Máu] Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột ;Suy nhược cơ thể; 4

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 
202302 KPĂ MỠI 01/01/1950 HN2646422820273 27/02/2023 07:51 27/02/2023 15:18 Định lượng Acid Uric [Máu] Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;Suy nhược cơ thể; 4

Không thanh toán Định lượng Acid Uric [Máu] không đúng Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014 và CV 76/GĐB-NVGĐ ngày 02/02/2018 và không có kết 

quả

202302 NGUYỄN CÔNG HOÀNG ANH 09/06/2001 DN4644217051338 09/02/2023 07:53 09/02/2023 15:03 Định lượng Acid Uric [Máu] Tăng lipid máu hỗn hợp;

Không thanh toán Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] vì không có kết quả xét 

nghiệm
202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 11/01/2023 13:09 11/01/2023 16:05

Định lượng Bilirubin toàn 

phần [Máu]
Viêm dạ dày- đại tràng/ Viêm gan; 7
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Không thanh toán Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] vì không phù hợp với 

chẩn đoán
202302 BY ĨT 01/01/1942 BT2646421803513 08/02/2023 08:11 08/02/2023 11:19

Định lượng Bilirubin toàn 

phần [Máu]
Tăng huyết áp thứ phát khác; 20

Không thanh toán Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] vì không có kết quả xét 

nghiệm
202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 11/01/2023 13:09 11/01/2023 16:05

Định lượng Bilirubin trực 

tiếp [Máu]
Viêm dạ dày- đại tràng/ Viêm gan; 7

Không thanh toán Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] vì không phù hợp với 

chẩn đoán
202302 BY ĨT 01/01/1942 BT2646421803513 08/02/2023 08:11 08/02/2023 11:19

Định lượng Bilirubin trực 

tiếp [Máu]
Tăng huyết áp thứ phát khác; 20

Không thanh toán Định lượng Calci toàn phần [Máu] theo Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014
202301 SIU BUI 01/01/1938 BT2646421926047 18/01/2023 13:18 18/01/2023 15:09 Định lượng CRP Viêm dạ dày; Tăng huyết áp; 9

Không thanh toán Định lượng Calci toàn phần [Máu] theo Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014
202301 KSOR BHEM 15/01/1956 GB4646421668109 12/01/2023 11:46 12/01/2023 15:40

Định lượng Calci toàn phần 

[Máu]
Viêm dạ dày cấp khác;Nhiễm giun sán; 2

Không thanh toán Định lượng Calci toàn phần [Máu] theo Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014
202301 SIU BUI 01/01/1938 BT2646421926047 09/01/2023 08:39 09/01/2023 16:08 Định lượng CRP Đau cột sống thắt lưng/Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/Suy nhược; 9

Không thanh toán Định lượng Calci toàn phần [Máu] theo Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014
202301 SIU BUI 01/01/1938 BT2646421926047 18/01/2023 13:18 18/01/2023 15:09

Định lượng Calci toàn phần 

[Máu]
Viêm dạ dày; Tăng huyết áp;

Không thanh toán Định lượng Calci toàn phần [Máu] theo Quyết định 320/QĐ-

BYT ngày 23/01/2014
202302 NGUYỄN CÔNG HOÀNG ANH 09/06/2001 DN4644217051338 09/02/2023 07:53 09/02/2023 15:03

Định lượng Calci toàn phần 

[Máu]
Tăng lipid máu hỗn hợp;

Không thanh toán Định lượng Calci toàn phần [Máu] vì không phù hợp với chẩn 

đoán
202301 GRƯNH 20/05/1952 DT2646422046106 18/01/2023 07:54 18/01/2023 14:50

Định lượng Calci toàn phần 

[Máu]
Đái tháo đường; Viêm xoang; 21

Không thanh toán Định lượng Calci toàn phần [Máu] vì không phù hợp với chẩn 

đoán
202301 NGUYỄN VĂN SƠN 01/03/1953 GD4646421450817 18/01/2023 11:45 18/01/2023 16:23

Định lượng Calci toàn phần 

[Máu]
Tăng huyết áp; Viêm gan; 7

Không thanh toán Định lượng Calci toàn phần [Máu] vì không phù hợp với chẩn 

đoán
202302 GRƯNH 20/05/1952 DT2646422046106 08/02/2023 08:14 08/02/2023 11:20

Định lượng Calci toàn phần 

[Máu]
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Chưa có biến chứng); 21

Không thanh toán Định lượng Calci toàn phần [Máu] vì không phù hợp với chẩn 

đoán
202301 KPĂ HNUIH 30/06/1953 DT2646422464143 12/01/2023 12:12 12/01/2023 15:28

Định lượng Calci toàn phần 

[Máu]
Viêm dạ dày cấp khác; 2

Không thanh toán Định lượng Calci toàn phần [Máu] vì không phù hợp với chẩn 

đoán
202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 11/01/2023 13:09 11/01/2023 16:05

Định lượng Calci toàn phần 

[Máu]
Viêm dạ dày- đại tràng/ Viêm gan; 7

Không thanh toán Định lượng Calci toàn phần [Máu] vì không phù hợp với chẩn 

đoán
202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 18/01/2023 11:49 18/01/2023 16:05

Định lượng Calci toàn phần 

[Máu]
Viêm dạ dày-đại tràng; Viêm gan; 7

Không thanh toán Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) thanh toán 2 lần 202301 ĐINH TƯIH 01/01/1952 CK2646422955920 12/01/2023 11:48 12/01/2023 15:25
Định lượng Cholesterol toàn 

phần (máu)
Viêm phế quản phổi;Tăng huyết áp thứ phát; 1 ngày 2 lần

Không thanh toán Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) theo QĐ 3879/QĐ-

BYT ngày 30/09/2014
202302 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG 27/05/1987 DN4645214010589 09/02/2023 07:39 09/02/2023 15:14

Định lượng Cholesterol toàn 

phần (máu)
Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) theo QĐ 3879/QĐ-

BYT ngày 30/09/2014
202301 IT 01/01/1952 DT2646423053890 18/01/2023 07:52 18/01/2023 15:00

Định lượng Cholesterol toàn 

phần (máu)
Viêm phế quản; Viêm dạ dày;

Không thanh toán Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) theo QĐ 3879/QĐ-

BYT ngày 30/09/2014
202302 IT 01/01/1952 DT2646423053890 08/02/2023 08:12 08/02/2023 11:19

Định lượng Cholesterol toàn 

phần (máu)
Viêm phế quản cấp, không phân loại;

Không thanh toán Định lượng Creatinin (máu) vì không phù hợp với chẩn đoán 202301 IT 01/01/1952 DT2646423053890 18/01/2023 07:52 18/01/2023 15:00 Định lượng Creatinin (máu) Viêm phế quản; Viêm dạ dày;

Không thanh toán Định lượng Creatinin (máu) vì không phù hợp với chẩn đoán 202302 IT 01/01/1952 DT2646423053890 08/02/2023 08:12 08/02/2023 11:19 Định lượng Creatinin (máu) Viêm phế quản cấp, không phân loại;

Không thanh toán Định lượng Creatinin (máu) vì không phù hợp với chẩn đoán 202302 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG 27/05/1987 DN4645214010589 09/02/2023 07:39 09/02/2023 15:14 Định lượng Creatinin (máu) Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động theo QĐ 

1832/QĐ-BYT ngày 01/07/2022

202303 SIU HYAO 24/11/1942 BT2646422254060 22/03/2023 08:07 22/03/2023 13:39

Định lượng Fibrinogen (Tên 

khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp Clauss- 

phương pháp trực tiếp, bằng 

máy tự động

Rối loạn tiền đình;TD Viêm gan;TD Nhiễm sán;Suy nhược cơ thể;Bệnh đái tháo đường ;HAI MẮT: TD tắc lệ đạo;

Không thanh toán Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động theo QĐ 

1832/QĐ-BYT ngày 01/07/2022

202301 NGUYỄN VĂN SƠN 01/03/1953 GD4646421450817 11/01/2023 08:34 11/01/2023 15:54

Định lượng Fibrinogen (Tên 

khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp Clauss- 

phương pháp trực tiếp, bằng 

máy tự động

Tăng huyết áp/ Viêm gan/ Thoái hóa cột sống cổ/ Suy nhược cơ thể; 7

Không thanh toán Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động theo QĐ 

1832/QĐ-BYT ngày 01/07/2022

202301 NGUYỄN VĂN SƠN 01/03/1953 GD4646421450817 18/01/2023 11:45 18/01/2023 16:23

Định lượng Fibrinogen (Tên 

khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp Clauss- 

phương pháp trực tiếp, bằng 

máy tự động

Tăng huyết áp; Viêm gan; 7

Không thanh toán Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động theo QĐ 

1832/QĐ-BYT ngày 01/07/2022

202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 11/01/2023 13:09 11/01/2023 16:05

Định lượng Fibrinogen (Tên 

khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp Clauss- 

phương pháp trực tiếp, bằng 

máy tự động

Viêm dạ dày- đại tràng/ Viêm gan; 7

Không thanh toán Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động theo QĐ 

1832/QĐ-BYT ngày 01/07/2022

202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 18/01/2023 11:49 18/01/2023 16:05

Định lượng Fibrinogen (Tên 

khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp Clauss- 

phương pháp trực tiếp, bằng 

máy tự động

Viêm dạ dày-đại tràng; Viêm gan; 7

Không thanh toán Định lượng Glucose [Máu] vì không phù hợp với chẩn đoán 202302 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG 27/05/1987 DN4645214010589 09/02/2023 07:39 09/02/2023 15:14 Định lượng Glucose [Máu] Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán Định lượng Glucose [Máu] vì không phù hợp với chẩn đoán 202302 RMAH H' MET 01/01/1956 DT2646422602859 21/02/2023 09:17 21/02/2023 14:43 Định lượng Glucose [Máu] Tăng huyết áp thứ phát khác;Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán Định lượng Glucose [Máu] vì không phù hợp với chẩn đoán 202301 RMAH H' KƠNH 02/01/1950 DT2646422936256 18/01/2023 07:44 18/01/2023 14:32 Định lượng Glucose [Máu] Viêm phế quản mạn; Tăng huyết áp; TD giun sán; 21

Không thanh toán Định lượng Glucose [Máu] vì không phù hợp với chẩn đoán 202302 RMAH H' KƠNH 02/01/1950 DT2646422936256 08/02/2023 08:06 08/02/2023 11:16 Định lượng Glucose [Máu] Viêm phế quản mạn tính đơn thuần;TD  nhiễm giun sán; 21

Không thanh toán Định lượng Glucose [Máu] vì không phù hợp với chẩn đoán 202301 KSOR BHEM 15/01/1956 GB4646421668109 12/01/2023 11:46 12/01/2023 15:40 Định lượng Glucose [Máu] Viêm dạ dày cấp khác;Nhiễm giun sán;

Không thanh toán Định lượng Glucose [Máu] vì không phù hợp với chẩn đoán 202301 NGUYỄN VĂN SƠN 01/03/1953 GD4646421450817 18/01/2023 11:45 18/01/2023 16:23 Định lượng Glucose [Máu] Tăng huyết áp; Viêm gan; 7

Không thanh toán Định lượng Glucose [Máu] vì không phù hợp với chẩn đoán 202301 RƠ Ô NGỚT 19/01/1956 GD4646422501094 12/01/2023 12:17 12/01/2023 15:42 Định lượng Glucose [Máu] Viêm dạ dày cấp khác;Nhiễm giun đường ruột khác, chưa phân loại;

Không thanh toán Định lượng Glucose [Máu] vì không phù hợp với chẩn đoán 202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 11/01/2023 13:09 11/01/2023 16:05 Định lượng Glucose [Máu] Viêm dạ dày- đại tràng/ Viêm gan; 7

Không thanh toán Định lượng Glucose [Máu] vì không phù hợp với chẩn đoán 202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 18/01/2023 11:49 18/01/2023 16:05 Định lượng Glucose [Máu] Viêm dạ dày-đại tràng; Viêm gan; 7

Không thanh toán Định lượng HbA1c [Máu] không phù hợp với chẩn đoán 202302 NAY THOT 01/01/1961 DT2646422558520 08/02/2023 08:08 08/02/2023 11:18 Định lượng HbA1c [Máu] Viêm gan virus B mạn, không có đồng nhiễm viêm gan virus D; 21
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Không thanh toán Định lượng HbA1c [Máu]< 90 ngày 202302 GRƯNH 20/05/1952 DT2646422046106 08/02/2023 08:14 08/02/2023 11:20 Định lượng HbA1c [Máu] Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Chưa có biến chứng); 20

Không thanh toán Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

[Máu] theo QĐ 3879/QĐ-BYT ngày 30/09/2014
202301 RƠ Ô NGỚT 19/01/1956 GD4646422501094 12/01/2023 12:17 12/01/2023 15:42

Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu]

Viêm dạ dày cấp khác;Nhiễm giun đường ruột khác, chưa phân loại;

Không thanh toán Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

[Máu] theo QĐ 3879/QĐ-BYT ngày 30/09/2014
202302 RMAH H' KƠNH 02/01/1950 DT2646422936256 08/02/2023 08:06 08/02/2023 11:16

Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu]

Viêm phế quản mạn tính đơn thuần;TD  nhiễm giun sán; 21

Không thanh toán Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

[Máu] theo QĐ 3879/QĐ-BYT ngày 30/09/2014
202302 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG 27/05/1987 DN4645214010589 09/02/2023 07:39 09/02/2023 15:14

Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu]

Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

[Máu] theo QĐ 3879/QĐ-BYT ngày 30/09/2014
202301 RƠ CHÂM KHÓT 01/01/1972 DT2646421901380 10/01/2023 09:42 10/01/2023 14:02

Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu]

Viêm xoang ;Tăng huyết áp / Đau lưng/ Suy nhược;

Không thanh toán Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

[Máu] theo QĐ 3879/QĐ-BYT ngày 30/09/2014
202302 RƠ CHÂM KHÓT 01/01/1972 DT2646421901380 22/02/2023 11:19 22/02/2023 16:19

Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu]

Tăng huyết áp ;Viêm phế quản ;Suy nhược cơ thể;

Không thanh toán Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

[Máu] theo QĐ 3879/QĐ-BYT ngày 30/09/2014
202302 RMAH H' MET 01/01/1956 DT2646422602859 21/02/2023 09:17 21/02/2023 14:43

Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu]

Tăng huyết áp thứ phát khác;Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

[Máu] theo QĐ 3879/QĐ-BYT ngày 30/09/2014
202301 RMAH H' KƠNH 02/01/1950 DT2646422936256 18/01/2023 07:44 18/01/2023 14:32

Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu]

Viêm phế quản mạn; Tăng huyết áp; TD giun sán; 21

Không thanh toán Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

[Máu] theo QĐ 3879/QĐ-BYT ngày 30/09/2014
202301 IT 01/01/1952 DT2646423053890 18/01/2023 07:52 18/01/2023 15:00

Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu]

Viêm phế quản; Viêm dạ dày;

Không thanh toán Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

[Máu] theo QĐ 3879/QĐ-BYT ngày 30/09/2014
202302 IT 01/01/1952 DT2646423053890 08/02/2023 08:12 08/02/2023 11:19

Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu]

Viêm phế quản cấp, không phân loại;

Không thanh toán Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

[Máu] theo QĐ 3879/QĐ-BYT ngày 30/09/2014
202303 ĐOÀN THỊ THỤC 20/08/1963 GD4646422246271 22/03/2023 08:12 22/03/2023 14:27

Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu]

Viêm phế quản ;Tăng huyết áp ;Viêm dạ dày-ruột;TD Nhiễm giun;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;

Không thanh toán Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

[Máu] theo QĐ 3879/QĐ-BYT ngày 30/09/2014
202301 SIU THĂ 01/01/1955 GD4646422355340 18/01/2023 13:23 18/01/2023 15:22

Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu]

Tăng huyết áp; Đau dạ dày;

Không thanh toán Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) 

[Máu] không phù hợp với chẩn đoán
202302 K RƯ 01/01/1959 HN2646421743754 08/02/2023 08:03 08/02/2023 11:15

Định lượng PSA toàn phần 

(Total prostate-Specific 

Antigen) [Máu]

Tăng huyết áp thứ phát khác;Đau khớp; 21

Không thanh toán Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) 

[Máu] không phù hợp với chẩn đoán
202301 K RƯ 01/01/1959 HN2646421743754 18/01/2023 07:40 18/01/2023 14:45

Định lượng PSA toàn phần 

(Total prostate-Specific 

Antigen) [Máu]

Tăng huyết áp; Tiểu đường;Đau khớp vai; 21

Không thanh toán Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] vì không có kết quả 202301 SIU BUI 01/01/1938 BT2646421926047 09/01/2023 08:39 09/01/2023 16:08
Định lượng Triglycerid 

(máu) [Máu]
Đau cột sống thắt lưng/Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/Suy nhược;

Không thanh toán Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] vì không phù hợp với 

chẩn đoán
202301 IT 01/01/1952 DT2646423053890 18/01/2023 07:52 18/01/2023 15:00

Định lượng Triglycerid 

(máu) [Máu]
Viêm phế quản; Viêm dạ dày;

Không thanh toán Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] vì không phù hợp với 

chẩn đoán
202302 IT 01/01/1952 DT2646423053890 08/02/2023 08:12 08/02/2023 11:19

Định lượng Triglycerid 

(máu) [Máu]
Viêm phế quản cấp, không phân loại;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 18/01/2023 13:03 18/01/2023 15:54 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm phế quản; Tăng huyết áp; TD rối loạn lipit máu;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 18/01/2023 13:05 18/01/2023 15:51 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm đa khớp; Đái tháo đường; Tăng huyết áp;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 KPĂ HNUIH 30/06/1953 DT2646422464143 14/01/2023 07:55 14/01/2023 11:17 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm đa khớp; Tăng huyết áp; Hạ canxi máu; 2

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 KSOR BHEM 15/01/1956 GB4646421668109 14/01/2023 07:42 14/01/2023 10:50 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm phế quản; Viêm dạ dày; Suy nhược cơ thể;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 RƠ Ô NGỚT 19/06/1956 GD4646422501094 14/01/2023 07:58 14/01/2023 11:22 Định lượng Urê máu [Máu] Tắng huyết áp; Thoái hóa cột sống thắt lưng; Rối loạn giấc ngủ;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 18/01/2023 11:49 18/01/2023 16:05 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm dạ dày-đại tràng; Viêm gan; 7

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202302 LÊ THỊ LINH 25/09/2000 DN4643821738863 09/02/2023 07:41 09/02/2023 14:26 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm dạ dày khác;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202302 HMƠNH 01/01/1956 DT2646422045097 08/02/2023 07:59 08/02/2023 11:14 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm đa khớp không xác định; 21

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202302 SIU H' KLÕ 26/08/1948 DT2646422606843 08/02/2023 08:07 08/02/2023 11:17 Định lượng Urê máu [Máu] Các thoái hoá cột sống khác;Viêm dạ dày- ruột và viêm đại tràng khác không rõ nguyên nhân; 20

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202302 KPĂ MỠI 01/01/1950 HN2646422820273 27/02/2023 07:51 27/02/2023 15:18 Định lượng Urê máu [Máu] Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;Suy nhược cơ thể; 4

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 SIU BUI 01/01/1938 BT2646421926047 09/01/2023 08:39 09/01/2023 16:08 Định lượng Urê máu [Máu] Đau cột sống thắt lưng/Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/Suy nhược;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202303 SIU HYAO 24/11/1942 BT2646422254060 22/03/2023 08:07 22/03/2023 13:39 Định lượng Urê máu [Máu] Rối loạn tiền đình;TD Viêm gan;TD Nhiễm sán;Suy nhược cơ thể;Bệnh đái tháo đường ;HAI MẮT: TD tắc lệ đạo;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 23/02/2023 08:16 23/02/2023 13:50 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm phế quản ;Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD Nhiễm giun sán; 4

Page 7



Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 27/02/2023 07:53 27/02/2023 15:28 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm phế quản;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD nhiễm giun sán; 4

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202303 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 24/03/2023 08:47 24/03/2023 15:00 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT PHẢI: Vật lạ trong túi kết mạc;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 ĐINH THỊ THƯI 01/01/1957 CK2646422954810 14/01/2023 08:04 14/01/2023 11:26 Định lượng Urê máu [Máu] Thoái hóa cột sống thắt lưng; Tăng huyết áp;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202302 NGUYỄN CÔNG HOÀNG ANH 09/06/2001 DN4644217051338 09/02/2023 07:53 09/02/2023 15:03 Định lượng Urê máu [Máu] Tăng lipid máu hỗn hợp;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 RƠ CHÂM KHIR 01/01/1957 DT2646421900361 10/01/2023 09:41 10/01/2023 14:01 Định lượng Urê máu [Máu] Thoái hóa cột sống cổ- lưng/ Viêm dạ dày- đại tràng/ Suy nhược cơ thể;Rối loạn lipid máu;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 RƠ CHÂM KHÓT 01/01/1972 DT2646421901380 10/01/2023 09:42 10/01/2023 14:02 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm xoang ;Tăng huyết áp / Đau lưng/ Suy nhược;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 KPĂ HNUIH 30/06/1953 DT2646422464143 12/01/2023 12:12 12/01/2023 15:28 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm dạ dày cấp khác; 2

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 RMAH H' KƠNH 02/01/1950 DT2646422936256 18/01/2023 07:44 18/01/2023 14:32 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm phế quản mạn; Tăng huyết áp; TD giun sán; 21

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202302 RMAH H' KƠNH 02/01/1950 DT2646422936256 08/02/2023 08:06 08/02/2023 11:16 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm phế quản mạn tính đơn thuần;TD  nhiễm giun sán; 21

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202302 IT 01/01/1952 DT2646423053890 20/02/2023 08:29 20/02/2023 14:51 Định lượng Urê máu [Máu] Tăng huyết áp ;Thoái hoá cột sống lưng;Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;HAI MẮT: TD Bán tắc lệ đạo;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 NGUYỄN VĂN SƠN 01/03/1953 GD4646421450817 11/01/2023 08:34 11/01/2023 15:54 Định lượng Urê máu [Máu] Tăng huyết áp/ Viêm gan/ Thoái hóa cột sống cổ/ Suy nhược cơ thể; 7

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 NGUYỄN VĂN SƠN 01/03/1953 GD4646421450817 18/01/2023 11:45 18/01/2023 16:23 Định lượng Urê máu [Máu] Tăng huyết áp; Viêm gan; 7

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202303 NGUYỄN THỊ THỐNG 02/10/1956 GD4646422260778 06/03/2023 10:54 06/03/2023 14:09 Định lượng Urê máu [Máu]
Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun sán;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng lipid máu;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 SIU THĂ 01/01/1955 GD4646422355340 09/01/2023 09:54 09/01/2023 14:30 Định lượng Urê máu [Máu] Bướu giáp/ Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-lưng;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 RLAN THÔP 01/01/1953 GD4646422361607 09/01/2023 10:16 09/01/2023 16:05 Định lượng Urê máu [Máu] Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-lưng/ TD u xơ tuyến tiền liệt;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 RAH LAN BAR 01/01/1957 GD4646422379770 12/01/2023 08:49 12/01/2023 14:33 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm dạ dày/ Rối loạn giấc ngủ/ Suy nhược cơ thể;Thoái hóa cột sống cổ- lưng/ Rối loạn lipid máu;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202303 RAH LAN BAR 01/01/1957 GD4646422379770 23/03/2023 07:44 23/03/2023 14:19 Định lượng Urê máu [Máu]
Rối loạn tiền đình;Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;TD Viêm gan;Suy nhược cơ thể;MẮT 

TRÁI: TD tắc lệ đạo;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 ĐINH THỊ DỊU 04/10/1961 GD4646422400013 12/01/2023 08:52 12/01/2023 15:53 Định lượng Urê máu [Máu] Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống lưng/ Gãy cũ xương gót bàn chân (T);Suy nhược cơ thể/ Rối loạn lipid máu;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 KPĂ YER 1/1/1944 GD4646422401510 12/01/2023 09:07 17/01/2023 10:50 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm phế quản/ Viêm dạ dày/ Suy nhược cơ thể;Thoái hóa khớp gối;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202303 KPĂ YER 01/01/1944 GD4646422401510 23/03/2023 07:40 23/03/2023 13:49 Định lượng Urê máu [Máu] Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;Viêm đại tràng ;Viêm phế quản;Suy nhược cơ thể;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 RƠ Ô NGỚT 19/01/1956 GD4646422501094 12/01/2023 12:17 12/01/2023 15:42 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm dạ dày cấp khác;Nhiễm giun đường ruột khác, chưa phân loại;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202302 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 01/02/2023 08:43 01/02/2023 10:42 Định lượng Urê máu [Máu] Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Suy nhược cơ thể;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202303 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 23/03/2023 08:14 23/03/2023 13:35 Định lượng Urê máu [Máu]
Viêm xoang ;Rối loạn chức năng tiền đình, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 11/01/2023 13:09 11/01/2023 16:05 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm dạ dày- đại tràng/ Viêm gan; 7

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] Đồng thời cùng xét nghiệm Định 

lượng Creatinin (máu)vì không có bệnh về thận theo QĐ 3931/QĐ-BYT ngày 

21/09/2015

202302 KPĂ MỠI 01/01/1950 HN2646422820273 23/02/2023 08:27 23/02/2023 13:32 Định lượng Urê máu [Máu] Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột ;Suy nhược cơ thể; 4

Không thanh toán Định lượng Urê máu [Máu] vì không phù hợp với chẩn đoán 202302 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG 27/05/1987 DN4645214010589 09/02/2023 07:39 09/02/2023 15:14 Định lượng Urê máu [Máu] Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 18/01/2023 13:24 18/01/2023 15:23

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Cơn đau thắt ngực; Viêm phế quản; TD đái tháo đường; 9

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 KPĂ HNUIH 30/06/1953 DT2646422464143 12/01/2023 12:12 12/01/2023 15:28

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Viêm dạ dày cấp khác; 2

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202302 BY ĨT 01/01/1942 BT2646421803513 08/02/2023 08:11 08/02/2023 11:19

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Tăng huyết áp thứ phát khác; 20

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 SIU BUI 01/01/1938 BT2646421926047 09/01/2023 08:39 09/01/2023 16:08

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Đau cột sống thắt lưng/Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/Suy nhược; 9

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 SIU BUI 01/01/1938 BT2646421926047 18/01/2023 13:18 18/01/2023 15:09

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Viêm dạ dày; Tăng huyết áp; 9
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Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202303 NGUYỄN VĂN TÌNH 01/01/1952 CB2646423188631 31/03/2023 07:51 31/03/2023 13:52

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]

Đau ngực không xác định;Viêm phế quản;Viêm dạ dày ruột đại tràng;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Rối loạn 

điều tiết;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 ĐINH TƯIH 01/01/1952 CK2646422955920 13/01/2023 14:20 13/01/2023 15:47

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/ TD rối loạn lipit máu/ Suy nhược;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 18/01/2023 13:05 18/01/2023 15:51

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Viêm đa khớp; Đái tháo đường; Tăng huyết áp;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 KIỀU THỊ THÊ 10/10/1979 DN4643801004024 11/01/2023 07:39 11/01/2023 13:03

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Viêm dạ dày-đại tràng/ Suy nhược cơ thể/ Tầm soát giun/ Rối loạn giấc ngủ;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202302 LÊ THỊ LINH 25/09/2000 DN4643821738863 09/02/2023 07:41 09/02/2023 14:26

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Viêm dạ dày khác;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202303 LÊ THỊ LINH 25/09/2000 DN4643821738863 10/03/2023 08:18 10/03/2023 16:27

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Bệnh giun đũa, không xác định;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202302 NGUYỄN CÔNG HOÀNG ANH 09/06/2001 DN4644217051338 09/02/2023 07:53 09/02/2023 15:03

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Tăng lipid máu hỗn hợp;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202302 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG 27/05/1987 DN4645214010589 09/02/2023 07:39 09/02/2023 15:14

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202303 SIU H BLƠN 01/01/1958 DT2646422277647 23/03/2023 07:52 23/03/2023 14:06

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]

Tăng huyết áp;Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;Viêm dạ dày-ruột ;Nhiễm giun ;Bệnh đái tháo đường;HAI MẮT: Viêm bờ 

mi;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 KPĂ HNUIH 30/06/1953 DT2646422464143 14/01/2023 07:55 14/01/2023 11:17

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Viêm đa khớp; Tăng huyết áp; Hạ canxi máu; 2

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202302 RMAH H' MET 01/01/1956 DT2646422602859 21/02/2023 09:17 21/02/2023 14:43

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Tăng huyết áp thứ phát khác;Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 IT 01/01/1952 DT2646423053890 18/01/2023 07:52 18/01/2023 15:00

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Viêm phế quản; Viêm dạ dày;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202302 IT 01/01/1952 DT2646423053890 08/02/2023 08:12 08/02/2023 11:19

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Viêm phế quản cấp, không phân loại;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202303 NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG 05/09/1952 GD4646421705267 21/03/2023 08:32 21/03/2023 16:18

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;TD Nhiễm giun sán;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202303 ĐOÀN THỊ THỤC 20/08/1963 GD4646422246271 22/03/2023 08:12 22/03/2023 14:27

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Viêm phế quản ;Tăng huyết áp ;Viêm dạ dày-ruột;TD Nhiễm giun;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 SIU THĂ 01/01/1955 GD4646422355340 09/01/2023 09:54 09/01/2023 14:30

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Bướu giáp/ Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-lưng;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 RLAN THÔP 01/01/1953 GD4646422361607 09/01/2023 10:16 09/01/2023 16:05

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-lưng/ TD u xơ tuyến tiền liệt;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202302 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 01/02/2023 08:43 01/02/2023 10:42

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Suy nhược cơ thể;

Không thanh toán Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202303 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 23/03/2023 08:14 23/03/2023 13:35

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]

Viêm xoang ;Rối loạn chức năng tiền đình, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 SIU BUI 01/01/1938 BT2646421926047 09/01/2023 08:39 09/01/2023 16:08

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Đau cột sống thắt lưng/Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/Suy nhược; 9

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 ĐINH TƯIH 01/01/1952 CK2646422955920 13/01/2023 14:20 13/01/2023 15:47

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/ TD rối loạn lipit máu/ Suy nhược;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202302 BY ĨT 01/01/1942 BT2646421803513 08/02/2023 08:11 08/02/2023 11:19

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Tăng huyết áp thứ phát khác; 20

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 SIU BUI 01/01/1938 BT2646421926047 18/01/2023 13:18 18/01/2023 15:09

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Viêm dạ dày; Tăng huyết áp; 9

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 18/01/2023 13:24 18/01/2023 15:23

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Cơn đau thắt ngực; Viêm phế quản; TD đái tháo đường; 9

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202303 NGUYỄN VĂN TÌNH 01/01/1952 CB2646423188631 31/03/2023 07:51 31/03/2023 13:52

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]

Đau ngực không xác định;Viêm phế quản;Viêm dạ dày ruột đại tràng;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Rối loạn 

điều tiết;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 18/01/2023 13:05 18/01/2023 15:51

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Viêm đa khớp; Đái tháo đường; Tăng huyết áp;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 KIỀU THỊ THÊ 10/10/1979 DN4643801004024 11/01/2023 07:39 11/01/2023 13:03

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Viêm dạ dày-đại tràng/ Suy nhược cơ thể/ Tầm soát giun/ Rối loạn giấc ngủ;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202302 LÊ THỊ LINH 25/09/2000 DN4643821738863 09/02/2023 07:41 09/02/2023 14:26

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Viêm dạ dày khác;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202303 LÊ THỊ LINH 25/09/2000 DN4643821738863 10/03/2023 08:18 10/03/2023 16:27

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Bệnh giun đũa, không xác định;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202302 NGUYỄN CÔNG HOÀNG ANH 09/06/2001 DN4644217051338 09/02/2023 07:53 09/02/2023 15:03

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Tăng lipid máu hỗn hợp;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202302 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG 27/05/1987 DN4645214010589 09/02/2023 07:39 09/02/2023 15:14

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]
Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202303 SIU H BLƠN 01/01/1958 DT2646422277647 23/03/2023 07:52 23/03/2023 14:06

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]

Tăng huyết áp;Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;Viêm dạ dày-ruột ;Nhiễm giun ;Bệnh đái tháo đường;HAI MẮT: Viêm bờ 

mi;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 KPĂ HNUIH 30/06/1953 DT2646422464143 12/01/2023 12:12 12/01/2023 15:28

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Viêm dạ dày cấp khác; 2

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 KPĂ HNUIH 30/06/1953 DT2646422464143 14/01/2023 07:55 14/01/2023 11:17

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Viêm đa khớp; Tăng huyết áp; Hạ canxi máu; 2

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202302 RMAH H' MET 01/01/1956 DT2646422602859 21/02/2023 09:17 21/02/2023 14:43

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Tăng huyết áp thứ phát khác;Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 IT 01/01/1952 DT2646423053890 18/01/2023 07:52 18/01/2023 15:00

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Viêm phế quản; Viêm dạ dày;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202302 IT 01/01/1952 DT2646423053890 08/02/2023 08:12 08/02/2023 11:19

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Viêm phế quản cấp, không phân loại;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202303 NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG 05/09/1952 GD4646421705267 21/03/2023 08:32 21/03/2023 16:18

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;TD Nhiễm giun sán;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202303 ĐOÀN THỊ THỤC 20/08/1963 GD4646422246271 22/03/2023 08:12 22/03/2023 14:27

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Viêm phế quản ;Tăng huyết áp ;Viêm dạ dày-ruột;TD Nhiễm giun;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 SIU THĂ 01/01/1955 GD4646422355340 09/01/2023 09:54 09/01/2023 14:30

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Bướu giáp/ Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-lưng;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202301 RLAN THÔP 01/01/1953 GD4646422361607 09/01/2023 10:16 09/01/2023 16:05

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-lưng/ TD u xơ tuyến tiền liệt;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202302 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 01/02/2023 08:43 01/02/2023 10:42

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]
Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Suy nhược cơ thể;

Không thanh toán Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] không đúng theo Quyết định 

320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014
202303 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 23/03/2023 08:14 23/03/2023 13:35

Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]

Viêm xoang ;Rối loạn chức năng tiền đình, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;
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Không thanh toán Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] vì không 

có kết quả
202302 RMAH H' MET 01/01/1956 DT2646422602859 21/02/2023 09:17 21/02/2023 14:43

Đo hoạt độ GGT (Gama 

Glutamyl Transferase) 

[Máu]

Tăng huyết áp thứ phát khác;Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] vì không 

có kết quả xét nghiệm
202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 11/01/2023 13:09 11/01/2023 16:05

Đo hoạt độ GGT (Gama 

Glutamyl Transferase) 

[Máu]

Viêm dạ dày- đại tràng/ Viêm gan; 7

Không thanh toán Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] vì không 

phù hợp với chẩn đoán
202302 LÊ THỊ LINH 25/09/2000 DN4643821738863 09/02/2023 07:41 09/02/2023 14:26

Đo hoạt độ GGT (Gama 

Glutamyl Transferase) 

[Máu]

Viêm dạ dày khác;

Không thanh toán Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] vì không 

phù hợp với chẩn đoán
202301 KPĂ HNUIH 30/06/1953 DT2646422464143 12/01/2023 12:12 12/01/2023 15:28

Đo hoạt độ GGT (Gama 

Glutamyl Transferase) 

[Máu]

Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] vì không 

phù hợp với chẩn đoán
202301 SIU THĂ 01/01/1955 GD4646422355340 09/01/2023 09:54 09/01/2023 14:30

Đo hoạt độ GGT (Gama 

Glutamyl Transferase) 

[Máu]

Bướu giáp/ Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-lưng;

Không thanh toán Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] vì không 

phù hợp với chẩn đoán
202301 RLAN THÔP 01/01/1953 GD4646422361607 09/01/2023 10:16 09/01/2023 16:05

Đo hoạt độ GGT (Gama 

Glutamyl Transferase) 

[Máu]

Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-lưng/ TD u xơ tuyến tiền liệt;

Không thanh toán HBsAg test nhanh vì không có kết quả xét nghiệm 202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 11/01/2023 13:09 11/01/2023 16:05 HBsAg test nhanh Viêm dạ dày- đại tràng/ Viêm gan; 7

Không thanh toán HBsAg test nhanh vì không có kết quả xét nghiệm 202302 BY ĨT 01/01/1942 BT2646421803513 08/02/2023 08:11 08/02/2023 11:19 HBsAg test nhanh Tăng huyết áp thứ phát khác; 20

Không thanh toán HBsAg test nhanh vì không phù hợp với chẩn đoán 202301 YƠK 01/01/1943 DT2646423054178 18/01/2023 07:35 18/01/2023 15:00 HBsAg test nhanh Viêm đường tiết niệu; Sỏi thận; 21

Không thanh toán HBsAg test nhanh vì không phù hợp với chẩn đoán 202302 YƠK 01/01/1943 DT2646423054178 08/02/2023 07:58 08/02/2023 11:10 HBsAg test nhanh Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, không xác định vị trí; 21

Không thanh toán HBsAg test nhanh vì không phù hợp với chẩn đoán 202301 RMAH H'PICH 01/01/1938 BT2646421920922 09/01/2023 08:35 10/01/2023 16:59 HBsAg test nhanh Viêm phế quản/ Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/ RL Lipid máu/TD Viêm gan;Đau cột sống thắt lưng/ Thoái hóa khớp gối;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 THIK 25/08/1956 DT2646421806229 17/01/2023 10:12 17/01/2023 14:37
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Viêm dạ dày; Tăng huyết áp; Rối loạn lipit máu; Viêm gạn mạn;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá (theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 RƠ CHÂM PẼ 01/01/1970 DT2646421875048 06/01/2023 13:24 06/01/2023 16:24
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Tăng huyết áp/ Đau cột sống thắt lưng/ Viêm dạ dày/ Suy nhược;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 RƠ CHÂM NGHER 01/01/1945 DT2646421894340 06/01/2023 13:10 06/01/2023 16:29
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Suy tim/ Viêm phế quản mạn/ Viêm dạ dày/ Suy dinh dưỡng;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 RƠ CHÂM YÍP 01/01/1971 DT2646421894757 06/01/2023 13:18 06/01/2023 16:22
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Thoái hóa cột sống cổ- lưng/ Viêm dạ dày- đại tràng/ Viêm phế quản;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 RƠ CHÂM KHIR 01/01/1957 DT2646421900361 06/01/2023 13:13 06/01/2023 16:25
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Viêm dạ dày- đại tràng/ Nhiễm giun đũa chó, mèo;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 KSOR H' PIP 01/01/1960 DT2646422457509 14/01/2023 08:00 14/01/2023 11:17
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Đái tháo đường; Tăng huyết áp; Viêm dạ dày-tá tràng;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 RMAH H' MET 01/01/1956 DT2646422602859 17/01/2023 10:14 17/01/2023 14:56
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Viêm dạ dày; Đái tháo đường; Rối loạn lipit máu;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 SIU THĂ 01/01/1955 GD4646422355340 18/01/2023 13:23 18/01/2023 15:22
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Tăng huyết áp; Đau dạ dày;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 SIU KLIA 05/03/1951 HT2646423012267 13/01/2023 14:21 13/01/2023 16:23
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Viêm phế quản/ Viêm dạ dày-tá tràng;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 A MÂCH 01/01/1940 KC4646421831684 10/01/2023 10:48 10/01/2023 14:21
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Thoái hóa cột sống thắt lưng/ Viêm dạ dày-đại tràng/ Tăng huyết áp;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 TÔ THỊ TÁM 08/08/1959 TS2646422328870 06/01/2023 07:56 06/01/2023 14:00
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Viêm dạ dày/ TD giun sán/ Thoái hóa cột sống thắt lưng;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202302 HOÀNG ĐỨC UÝ 07/06/1994 DN4644019266429 09/02/2023 07:52 09/02/2023 15:05
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202302 NGUYỄN THỊ DIỆU 25/01/1996 DN4644220896528 09/02/2023 07:44 09/02/2023 15:12
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Viêm dạ dày cấp khác;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202302 RƠ Ô HLUAN 05/08/1945 HN2646422656731 08/02/2023 07:51 08/02/2023 11:08
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Các thoái hoá cột sống khác;Viêm dạ dày cấp khác; 10

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 RMAH H'PICH 01/01/1938 BT2646421920922 09/01/2023 08:35 10/01/2023 16:59
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Viêm phế quản/ Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/ RL Lipid máu/TD Viêm gan;Đau cột sống thắt lưng/ Thoái hóa khớp gối; 9

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 RMAH H'PICH 01/01/1938 BT2646421920922 18/01/2023 13:17 18/01/2023 15:27
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Tăng huyết áp; GOUT; 9
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Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 SIU BUI 01/01/1938 BT2646421926047 09/01/2023 08:39 09/01/2023 16:08
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Đau cột sống thắt lưng/Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/Suy nhược; 9

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 SIU BUI 01/01/1938 BT2646421926047 18/01/2023 13:18 18/01/2023 15:09
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Viêm dạ dày; Tăng huyết áp; 9

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 ĐINH TƯIH 01/01/1952 CK2646422955920 13/01/2023 14:20 13/01/2023 15:47
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/ TD rối loạn lipit máu/ Suy nhược;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 10/01/2023 11:17 10/01/2023 14:25
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống thắt lưng/ Viêm dạ dày;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202301 KIỀU THỊ THÊ 10/10/1979 DN4643801004024 11/01/2023 07:39 11/01/2023 13:03
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Viêm dạ dày-đại tràng/ Suy nhược cơ thể/ Tầm soát giun/ Rối loạn giấc ngủ;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202302 NGUYỄN CÔNG HOÀNG ANH 09/06/2001 DN4644217051338 09/02/2023 07:53 09/02/2023 15:03
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Tăng lipid máu hỗn hợp;

Không thanh toán xét nghiệm Helicobacter pylori Ag test nhanh thực hiện trên 

bệnh phẩm máu chưa được phê duyệt giá(theo Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 

08/11/2018 và điểm 2 khoản 1.1 mục 1 công văn số 525/GĐB-NVGĐ ngày 

18/09/2019)

202302 SIU H' KLÕ 26/08/1948 DT2646422606843 08/02/2023 08:07 08/02/2023 11:17
Helicobacter pylori Ag test 

nhanh
Các thoái hoá cột sống khác;Viêm dạ dày- ruột và viêm đại tràng khác không rõ nguyên nhân; 21

Ngày trả kết quả xét nghiệm 18/01/2023 nhưng ngày ký kết quả xét nghiệm 

09/01/2023
202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 09/01/2023 10:14 09/01/2023 16:09

Định lượng Cholesterol toàn 

phần (máu)
Thoái hóa cột sống thắt lưng/ TD viêm gan/ Suy nhược; 9

Ngày trả kết quả xét nghiệm 18/01/2023 nhưng ngày ký kết quả xét nghiệm 

09/01/2023
202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 09/01/2023 10:14 09/01/2023 16:09 Định lượng Creatinin (máu) Thoái hóa cột sống thắt lưng/ TD viêm gan/ Suy nhược; 9

Ngày trả kết quả xét nghiệm 18/01/2023 nhưng ngày ký kết quả xét nghiệm 

09/01/2023
202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 09/01/2023 10:14 09/01/2023 16:09 Định lượng Glucose [Máu] Thoái hóa cột sống thắt lưng/ TD viêm gan/ Suy nhược; 9

Ngày trả kết quả xét nghiệm 18/01/2023 nhưng ngày ký kết quả xét nghiệm 

09/01/2023
202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 09/01/2023 10:14 09/01/2023 16:09

Định lượng Triglycerid 

(máu) [Máu]
Thoái hóa cột sống thắt lưng/ TD viêm gan/ Suy nhược; 9

Ngày trả kết quả xét nghiệm 18/01/2023 nhưng ngày ký kết quả xét nghiệm 

09/01/2023
202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 09/01/2023 10:14 09/01/2023 16:09 Định lượng Urê máu [Máu] Thoái hóa cột sống thắt lưng/ TD viêm gan/ Suy nhược; 9

Ngày trả kết quả xét nghiệm 18/01/2023 nhưng ngày ký kết quả xét nghiệm 

09/01/2023
202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 09/01/2023 10:14 09/01/2023 16:09

Tổng phân tích nước tiểu 

(Bằng máy tự động)
Thoái hóa cột sống thắt lưng/ TD viêm gan/ Suy nhược; 9

Ngày trả kết quả xét nghiệm 18/01/2023 nhưng ngày ký kết quả xét nghiệm 

09/01/2023
202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 09/01/2023 10:14 09/01/2023 16:09 HBsAg test nhanh Thoái hóa cột sống thắt lưng/ TD viêm gan/ Suy nhược; 9

Ngày trả kết quả xét nghiệm 18/01/2023 nhưng ngày ký kết quả xét nghiệm 

09/01/2023
202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 09/01/2023 10:14 09/01/2023 16:09

Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu]

Thoái hóa cột sống thắt lưng/ TD viêm gan/ Suy nhược; 9

Ngày trả kết quả xét nghiệm 18/01/2023 nhưng ngày ký kết quả xét nghiệm 

09/01/2023; Không thanh toán Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] vì không có 

kết quả

202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 09/01/2023 10:14 09/01/2023 16:09
Định lượng Bilirubin toàn 

phần [Máu]
Thoái hóa cột sống thắt lưng/ TD viêm gan/ Suy nhược;

Ngày trả kết quả xét nghiệm 18/01/2023 nhưng ngày ký kết quả xét nghiệm 

09/01/2023; Không thanh toán Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] vì không có 

kết quả

202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 09/01/2023 10:14 09/01/2023 16:09
Định lượng Bilirubin trực 

tiếp [Máu]
Thoái hóa cột sống thắt lưng/ TD viêm gan/ Suy nhược;

Ngày trả kết quả xét nghiệm 18/01/2023 nhưng ngày ký kết quả xét nghiệm 

09/01/2023;Không thanh toán Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 

[Máu] vì không có kết quả

202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 09/01/2023 10:14 09/01/2023 16:09

Đo hoạt độ GGT (Gama 

Glutamyl Transferase) 

[Máu]

Thoái hóa cột sống thắt lưng/ TD viêm gan/ Suy nhược;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 ĐINH TƯIH 01/01/1952 CK2646422955920 12/01/2023 11:48 12/01/2023 15:25 Định lượng CRP Viêm phế quản phổi;Tăng huyết áp thứ phát; 1

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 NGLÔI 01/01/1965 DT2646422037667 18/01/2023 07:37 18/01/2023 14:31 Định lượng CRP Viêm phế quản; Suy nhược cơ thể; 21

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 RLAN THÔP 01/01/1953 GD4646422361607 18/01/2023 13:24 18/01/2023 15:10 Định lượng CRP Viêm đường tiết niệu; TD viêm gan;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202302 NGLÔI 01/01/1965 DT2646422037667 08/02/2023 07:56 08/02/2023 11:11 Định lượng CRP Viêm phế quản mạn tính đơn thuần; 21

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202302 RAH LAN DEH 01/01/1949 GD4646422256027 23/02/2023 08:14 23/02/2023 13:54 Định lượng CRP Viêm dạ dày-ruột ;Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Suy nhược cơ thể; 4

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202302 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 01/02/2023 08:43 01/02/2023 10:42 Định lượng CRP Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Suy nhược cơ thể;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 23/02/2023 08:16 23/02/2023 13:50 Định lượng CRP Viêm phế quản ;Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD Nhiễm giun sán; 4

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202302 KPĂ H'SAU 01/01/1918 BT2646422936919 27/02/2023 07:53 27/02/2023 15:28 Định lượng CRP Viêm phế quản;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Viêm dạ dày-ruột;TD nhiễm giun sán; 4

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 10/01/2023 10:46 10/01/2023 14:20 Định lượng CRP Viêm dạ dày/ Viêm phế quản/ Tăng huyết áp; 8

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 18/01/2023 13:03 18/01/2023 15:54 Định lượng CRP Viêm phế quản; Tăng huyết áp; TD rối loạn lipit máu; 8

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 RƠ CHÂM DJAK 01/01/1953 CK2646421865374 10/01/2023 09:37 10/01/2023 13:40 Định lượng CRP Viêm đa khớp;Tăng huyết áp / TD Viêm gan/ Suy nhược;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 ĐINH THỊ THƯI 01/01/1957 CK2646422954810 12/01/2023 12:35 12/01/2023 16:00 Định lượng CRP Viêm dạ dày cấp khác;Nhiễm giun đường ruột;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 10/01/2023 11:17 10/01/2023 14:25 Định lượng CRP Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống thắt lưng/ Viêm dạ dày; 8

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 18/01/2023 13:05 18/01/2023 15:51 Định lượng CRP Viêm đa khớp; Đái tháo đường; Tăng huyết áp; 8

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202303 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 24/03/2023 08:43 24/03/2023 16:00 Định lượng CRP

Viêm da cơ địa, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng;Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng huyết áp ;HAI MẮT: 

TD tắc lệ đạo;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202303 NGÔ THỊ NHẠN 16/08/1967 CN3646422285776 20/03/2023 08:24 20/03/2023 15:27 Định lượng CRP

Bệnh đái tháo đường ;TD Bướu giáp ;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT TRÁI: Vật lạ trong túi kết 

mạc;
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Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 KIỀU THỊ THÊ 10/10/1979 DN4643801004024 11/01/2023 07:39 11/01/2023 13:03 Định lượng CRP Viêm dạ dày-đại tràng/ Suy nhược cơ thể/ Tầm soát giun/ Rối loạn giấc ngủ;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202302 LÊ THỊ LINH 25/09/2000 DN4643821738863 09/02/2023 07:41 09/02/2023 14:26 Định lượng CRP Viêm dạ dày khác;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202302 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG 27/05/1987 DN4645214010589 09/02/2023 07:39 09/02/2023 15:14 Định lượng CRP Viêm dạ dày cấp khác;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 RƠ CHÂM KHIR 01/01/1957 DT2646421900361 06/01/2023 13:13 06/01/2023 16:25 CRP định lượng Viêm dạ dày- đại tràng/ Nhiễm giun đũa chó, mèo; 4

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 RƠ CHÂM KHIR 01/01/1957 DT2646421900361 10/01/2023 09:41 10/01/2023 14:01 Định lượng CRP Thoái hóa cột sống cổ- lưng/ Viêm dạ dày- đại tràng/ Suy nhược cơ thể;Rối loạn lipid máu; 4

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 RƠ CHÂM KHÓT 01/01/1972 DT2646421901380 10/01/2023 09:42 10/01/2023 14:02 Định lượng CRP Viêm xoang ;Tăng huyết áp / Đau lưng/ Suy nhược;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202302 RƠ CHÂM KHÓT 01/01/1972 DT2646421901380 22/02/2023 11:19 22/02/2023 16:19 Định lượng CRP Tăng huyết áp ;Viêm phế quản ;Suy nhược cơ thể;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 KPĂ HNUIH 30/06/1953 DT2646422464143 12/01/2023 12:12 12/01/2023 15:28 Định lượng CRP Viêm dạ dày cấp khác;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 RMAH H' MET 01/01/1956 DT2646422602859 17/01/2023 10:14 17/01/2023 14:56 Định lượng CRP Viêm dạ dày; Đái tháo đường; Rối loạn lipit máu;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202302 RMAH H' MET 01/01/1956 DT2646422602859 21/02/2023 09:17 21/02/2023 14:43 Định lượng CRP Tăng huyết áp thứ phát khác;Viêm dạ dày cấp khác;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202302 SIU H' KLÕ 26/08/1948 DT2646422606843 08/02/2023 08:07 08/02/2023 11:17 Định lượng CRP Các thoái hoá cột sống khác;Viêm dạ dày- ruột và viêm đại tràng khác không rõ nguyên nhân; 21

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 RMAH H' KƠNH 02/01/1950 DT2646422936256 18/01/2023 07:44 18/01/2023 14:32 Định lượng CRP Viêm phế quản mạn; Tăng huyết áp; TD giun sán; 21

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202302 RMAH H' KƠNH 02/01/1950 DT2646422936256 08/02/2023 08:06 08/02/2023 11:16 Định lượng CRP Viêm phế quản mạn tính đơn thuần;TD  nhiễm giun sán; 21

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 IT 01/01/1952 DT2646423053890 18/01/2023 07:52 18/01/2023 15:00 Định lượng CRP Viêm phế quản; Viêm dạ dày;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202302 IT 01/01/1952 DT2646423053890 08/02/2023 08:12 08/02/2023 11:19 Định lượng CRP Viêm phế quản cấp, không phân loại;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 KSOR BHEM 15/01/1956 GB4646421668109 12/01/2023 11:46 12/01/2023 15:40 Định lượng CRP Viêm dạ dày cấp khác;Nhiễm giun sán; 2

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 KSOR BHEM 15/01/1956 GB4646421668109 14/01/2023 07:42 14/01/2023 10:50 Định lượng CRP Viêm phế quản; Viêm dạ dày; Suy nhược cơ thể; 2

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202303 NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG 05/09/1952 GD4646421705267 21/03/2023 08:32 21/03/2023 16:18 Định lượng CRP Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;TD Nhiễm giun sán;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202303 ĐOÀN THỊ THỤC 20/08/1963 GD4646422246271 22/03/2023 08:12 22/03/2023 14:27 Định lượng CRP Viêm phế quản ;Tăng huyết áp ;Viêm dạ dày-ruột;TD Nhiễm giun;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202302 RAH LAN DEH 01/01/1949 GD4646422256027 27/02/2023 07:55 27/02/2023 15:26 Định lượng CRP Viêm dạ dày-ruột;Thoái hóa cột sống cổ-lưng;Suy nhược cơ thể; 4

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202303 NGUYỄN THỊ THỐNG 02/10/1956 GD4646422260778 06/03/2023 10:54 06/03/2023 14:09 Định lượng CRP

Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun sán;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng lipid máu;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 SIU THĂ 01/01/1955 GD4646422355340 18/01/2023 13:23 18/01/2023 15:22 Định lượng CRP Tăng huyết áp; Đau dạ dày;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202303 ĐINH THỊ DỊU 04/10/1961 GD4646422400013 22/03/2023 07:43 22/03/2023 14:38 Định lượng CRP Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Tăng huyết áp;Bướu giáp;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 KPĂ YER 1/1/1944 GD4646422401510 12/01/2023 09:07 17/01/2023 10:50 Định lượng CRP Viêm phế quản/ Viêm dạ dày/ Suy nhược cơ thể;Thoái hóa khớp gối;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202303 KPĂ YER 01/01/1944 GD4646422401510 23/03/2023 07:40 23/03/2023 13:49 Định lượng CRP Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;Viêm đại tràng ;Viêm phế quản;Suy nhược cơ thể;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 RƠ Ô NGỚT 19/01/1956 GD4646422501094 12/01/2023 12:17 12/01/2023 15:42 Định lượng CRP Viêm dạ dày cấp khác;Nhiễm giun đường ruột khác, chưa phân loại;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 12/01/2023 09:02 12/01/2023 13:43 Định lượng CRP Viêm phế quản/ Thoái hóa cột sống thắt lưng- cổ tay(P)/ TD Viêm dạ dày;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202303 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 23/03/2023 08:14 23/03/2023 13:35 Định lượng CRP

Viêm xoang ;Rối loạn chức năng tiền đình, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202303 THỚI CÔNG ĐƯỢC 12/07/1957 HC4646412006940 22/03/2023 07:53 22/03/2023 14:57 Định lượng CRP Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng;TD Nhiễm  giun ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 11/01/2023 13:09 11/01/2023 16:05 Định lượng CRP Viêm dạ dày- đại tràng/ Viêm gan; 7

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202301 TƯƠIH 01/01/1982 HN2646421788573 18/01/2023 11:49 18/01/2023 16:05 Định lượng CRP Viêm dạ dày-đại tràng; Viêm gan; 7

Thay đổi giá Định lượng CRP về giá phản ứng CRP = 21.500đ( không phù hợp 

với chẩn đoán)
202302 RƠ Ô HLUAN 05/08/1945 HN2646422656731 08/02/2023 07:51 08/02/2023 11:08 Định lượng CRP Các thoái hoá cột sống khác;Viêm dạ dày cấp khác; 10

Thuốc Agilecox 100 chống chỉ định theo khoản 2 điều 3 Thông tư 30/2018/ TT-

BYT  ngày 30/10/2018
202303 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 24/03/2023 08:47 24/03/2023 15:00 Agilecox 100 Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT PHẢI: Vật lạ trong túi kết mạc;

Thuốc Agilecox 100 chống chỉ định theo khoản 2 điều 3 Thông tư 30/2018/ TT-

BYT  ngày 30/10/2018
202303 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 24/03/2023 08:43 24/03/2023 16:00 Agilecox 100

Viêm da cơ địa, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng;Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng huyết áp ;HAI MẮT: 

TD tắc lệ đạo;

Thuốc Agilecox 100 chống chỉ định theo khoản 2 điều 3 Thông tư 30/2018/ TT-

BYT  ngày 30/10/2018
202303 NGÔ THỊ NHẠN 16/08/1967 CN3646422285776 20/03/2023 08:24 20/03/2023 15:27 Agilecox 100

Bệnh đái tháo đường ;TD Bướu giáp ;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT TRÁI: Vật lạ trong túi kết 

mạc;

Thuốc Agilecox 100 chống chỉ định theo khoản 2 điều 3 Thông tư 30/2018/ TT-

BYT  ngày 30/10/2018
202303 NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG 05/09/1952 GD4646421705267 21/03/2023 08:32 21/03/2023 16:18 Agilecox 100 Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;TD Nhiễm giun sán;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;

Thuốc Agilecox 100 chống chỉ định theo khoản 2 điều 3 Thông tư 30/2018/ TT-

BYT  ngày 30/10/2018
202303 NGUYỄN THỊ THỐNG 02/10/1956 GD4646422260778 06/03/2023 10:54 06/03/2023 14:09 Agilecox 100

Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun sán;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng lipid máu;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Thuốc Agilecox 100 chống chỉ định theo khoản 2 điều 3 Thông tư 30/2018/ TT-

BYT  ngày 30/10/2018
202303 ĐINH THỊ DỊU 04/10/1961 GD4646422400013 22/03/2023 07:43 22/03/2023 14:38 Agilecox 100 Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Tăng huyết áp;Bướu giáp;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Thuốc Agilecox 100 chống chỉ định theo khoản 2 điều 3 Thông tư 30/2018/ TT-

BYT  ngày 30/10/2018
202303 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 23/03/2023 08:14 23/03/2023 13:35 Agilecox 100

Viêm xoang ;Rối loạn chức năng tiền đình, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Thuốc Cytan( Diacerein) chống chỉ định theo công văn 5543/QLD-ĐK ngày 

27/03/2015 và công văn 336/GĐB- NVGĐ ngày 13/08/2018
202303 NGUYỄN VĂN TÌNH 01/01/1952 CB2646423188631 31/03/2023 07:51 31/03/2023 13:52 Cytan

Đau ngực không xác định;Viêm phế quản;Viêm dạ dày ruột đại tràng;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Rối loạn 

điều tiết;

Thuốc Cytan( Diacerein) chống chỉ định theo công văn 5543/QLD-ĐK ngày 

27/03/2015 và công văn 336/GĐB- NVGĐ ngày 13/08/2018
202303 SIU H BLƠN 01/01/1958 DT2646422277647 23/03/2023 07:52 23/03/2023 14:06 Cytan

Tăng huyết áp;Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;Viêm dạ dày-ruột ;Nhiễm giun ;Bệnh đái tháo đường;HAI MẮT: Viêm bờ 

mi;

Thuốc Cytan( Diacerein) chống chỉ định theo công văn 5543/QLD-ĐK ngày 

27/03/2015 và công văn 336/GĐB- NVGĐ ngày 13/08/2018
202303 RAH LAN BAR 01/01/1957 GD4646422379770 23/03/2023 07:44 23/03/2023 14:19 Cytan

Rối loạn tiền đình;Thoái hoá cột sống cổ-lưng;Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;TD Viêm gan;Suy nhược cơ thể;MẮT 

TRÁI: TD tắc lệ đạo;

Thuốc Cytan( Diacerein) chống chỉ định theo công văn 5543/QLD-ĐK ngày 

27/03/2015 và công văn 336/GĐB- NVGĐ ngày 13/08/2018
202303 KPĂ YER 01/01/1944 GD4646422401510 23/03/2023 07:40 23/03/2023 13:49 Cytan Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;Viêm đại tràng ;Viêm phế quản;Suy nhược cơ thể;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

thuốc không phù hợp với chẩn đoán 202303 ĐOÀN THỊ THỤC 20/08/1963 GD4646422246271 22/03/2023 08:12 22/03/2023 14:27 Lansoprazol Viêm phế quản ;Tăng huyết áp ;Viêm dạ dày-ruột;TD Nhiễm giun;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;
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Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) Kê thanh toán 2 lần 202301 RLAN THÔP 01/01/1953 GD4646422361607 09/01/2023 10:16 09/01/2023 16:05

Tổng phân tích tế bào máu 

ngoại vi (bằng máy đếm 

laser)

Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-lưng/ TD u xơ tuyến tiền liệt;

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) Mẫu 01/KBCB không 

có tên
202301 KPĂ YER 1/1/1944 GD4646422401510 12/01/2023 09:07 17/01/2023 10:50

Tổng phân tích tế bào máu 

ngoại vi (bằng máy đếm 

laser)

Viêm phế quản/ Viêm dạ dày/ Suy nhược cơ thể;Thoái hóa khớp gối;

Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1385/QĐ-BYT ngày 30/05/2022
202303 NGUYỄN CÔNG HOÀNG ANH 09/06/2001 DN4644217051338 10/03/2023 08:15 10/03/2023 16:29

Toxocara (Giun đũa chó, 

mèo) Ab miễn dịch bán tự 

động

Bệnh giun đũa, không xác định;

Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1385/QĐ-BYT ngày 30/05/2022
202303 NGUYỄN VĂN TÌNH 01/01/1952 CB2646423188631 31/03/2023 07:51 31/03/2023 13:52

Toxocara (Giun đũa chó, 

mèo) Ab miễn dịch bán tự 

động

Đau ngực không xác định;Viêm phế quản;Viêm dạ dày ruột đại tràng;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Rối loạn 

điều tiết;

Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1385/QĐ-BYT ngày 30/05/2022
202303 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 24/03/2023 08:47 24/03/2023 15:00

Toxocara (Giun đũa chó, 

mèo) Ab miễn dịch bán tự 

động

Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun ;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;MẮT PHẢI: Vật lạ trong túi kết mạc;

Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1385/QĐ-BYT ngày 30/05/2022
202303 ĐINH LIM 01/01/1947 CK2646422430706 28/03/2023 07:41 28/03/2023 15:08

Toxocara (Giun đũa chó, 

mèo) Ab miễn dịch bán tự 

động

Viêm phế quản ;TD Nhiễm giun sán;

Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1385/QĐ-BYT ngày 30/05/2022
202301 KIỀU THỊ THÊ 10/10/1979 DN4643801004024 11/01/2023 07:39 11/01/2023 13:03

Toxocara (Giun đũa chó, 

mèo) Ab miễn dịch bán tự 

động

Viêm dạ dày-đại tràng/ Suy nhược cơ thể/ Tầm soát giun/ Rối loạn giấc ngủ;

Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1385/QĐ-BYT ngày 30/05/2022
202303 LÊ THỊ LINH 25/09/2000 DN4643821738863 10/03/2023 08:18 10/03/2023 16:27

Toxocara (Giun đũa chó, 

mèo) Ab miễn dịch bán tự 

động

Bệnh giun đũa, không xác định;

Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1385/QĐ-BYT ngày 30/05/2022
202303 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG 27/05/1987 DN4645214010589 10/03/2023 08:17 10/03/2023 16:25

Toxocara (Giun đũa chó, 

mèo) Ab miễn dịch bán tự 

động

Bệnh giun đũa, không xác định;Bệnh giun sán, không xác định;

Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1385/QĐ-BYT ngày 30/05/2022
202303 SIU H BLƠN 01/01/1958 DT2646422277647 23/03/2023 07:52 23/03/2023 14:06

Toxocara (Giun đũa chó, 

mèo) Ab miễn dịch bán tự 

động

Tăng huyết áp;Thoái hoá khớp gối nguyên phát cả 2 bên;Viêm dạ dày-ruột ;Nhiễm giun ;Bệnh đái tháo đường;HAI MẮT: Viêm bờ 

mi;

Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1385/QĐ-BYT ngày 30/05/2022
202301 RMAH H' KƠNH 02/01/1950 DT2646422936256 18/01/2023 07:44 18/01/2023 14:32

Toxocara (Giun đũa chó, 

mèo) Ab miễn dịch bán tự 

động

Viêm phế quản mạn; Tăng huyết áp; TD giun sán; 21

Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1385/QĐ-BYT ngày 30/05/2022
202302 RMAH H' KƠNH 02/01/1950 DT2646422936256 08/02/2023 08:06 08/02/2023 11:16

Toxocara (Giun đũa chó, 

mèo) Ab miễn dịch bán tự 

động

Viêm phế quản mạn tính đơn thuần;TD  nhiễm giun sán; 21

Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1385/QĐ-BYT ngày 30/05/2022
202303 NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG 05/09/1952 GD4646421705267 21/03/2023 08:32 21/03/2023 16:18

Toxocara (Giun đũa chó, 

mèo) Ab miễn dịch bán tự 

động

Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;Thoái hoá cột sống lưng;TD Nhiễm giun sán;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;

Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1385/QĐ-BYT ngày 30/05/2022
202303 ĐOÀN THỊ THỤC 20/08/1963 GD4646422246271 22/03/2023 08:12 22/03/2023 14:27

Toxocara (Giun đũa chó, 

mèo) Ab miễn dịch bán tự 

động

Viêm phế quản ;Tăng huyết áp ;Viêm dạ dày-ruột;TD Nhiễm giun;HAI MẮT: Rối loạn điều tiết;

Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1385/QĐ-BYT ngày 30/05/2022
202303 NGUYỄN THỊ THỐNG 02/10/1956 GD4646422260778 06/03/2023 10:54 06/03/2023 14:09

Toxocara (Giun đũa chó, 

mèo) Ab miễn dịch bán tự 

động

Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng ;TD Nhiễm giun sán;Thoái hoá cột sống cổ - lưng;Tăng lipid máu;HAI MẮT: Viêm 

bờ mi;

Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động không đúng theo Quyết 

định 1385/QĐ-BYT ngày 30/05/2022
202303 THỚI CÔNG ĐƯỢC 12/07/1957 HC4646412006940 22/03/2023 07:53 22/03/2023 14:57

Toxocara (Giun đũa chó, 

mèo) Ab miễn dịch bán tự 

động

Viêm phế quản;Viêm dạ dày-ruột và đại tràng;TD Nhiễm  giun ;Thoái hoá cột sống lưng;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Tổng cộng: 107 Hồ sơ
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